[bookmark: RANGE!A1:C7][bookmark: RANGE!A1:I8][bookmark: _Toc104800534][bookmark: _Toc54248523][bookmark: _Toc54098540]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
· [bookmark: _Hlk198714417]Kế hoạch thuê: Hệ thống thông tin hỗ trợ điều phối cấp cứu giai đoạn 1.
· Chủ trì thuê: Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh.
· Tên gói thầu: Kiểm thử phần mềm.
· Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
· Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
· Địa điểm thực hiện: Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh.
· Thời gian thực hiện: 45 ngày.
· Loại hợp đồng: Trọn gói.
2. Mục tiêu công việc:
Kiểm thử phần mềm nội bộ thuộc kế hoạch thuê “Hệ thống thông tin hỗ trợ điều phối cấp cứu giai đoạn 1”.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
[bookmark: _GoBack]3.1.  Yêu cầu chung
-	Nhà thầu phải có giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ATTT mạng, trong đó có đăng ký các dịch vụ:
o	Cung cấp dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng, phòng ngừa, chống tấn công mạng.
o	Cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin.
o	Sản xuất sản phẩm kiểm tra đánh giá, giám sát an toàn thông tin mạng.
-	Nhà thầu cam kết các công cụ, thiết bị phục vụ công tác đánh giá an toàn thông tin không vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, không phải là bản crack và cung cấp tài liệu chứng minh việc sở hữu (bản quyền hoặc giấy phép sử dụng).
 3.2. Yêu cầu chi tiết về dịch vụ kiểm thử
Đáp ứng yêu cầu tại Thông tư 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:
3.2.1. Nội dung kiểm thử phần mềm nội bộ
a) Kiểm thử chấp nhận bởi người dùng (UAT): Là loại kiểm thử chức năng được thực hiện bởi một tổ chức, cá nhân đại diện người sử dụng của chủ đầu tư/đơn vị thụ hưởng để xác nhận chức năng phần mềm đáp ứng yêu cầu tại thiết kế được phê duyệt.
b) Kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT): Là loại kiểm thử phi chức năng thực hiện bởi một tổ chức, cá nhân đại diện người sử dụng của chủ đầu tư/đơn vị thụ hưởng để kiểm tra, đánh giá nhằm đảm bảo sự sẵn sàng hoạt động của phần mềm. Kiểm thử chấp nhận hoạt động bao gồm các loại:
- Kiểm thử hiệu năng.
- Kiểm thử an toàn, bảo mật.
- Kiểm tra về tài liệu vận hành hệ thống (nếu có).
- Kiểm thử một số yếu tố phi chức năng khác như: khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác, khả năng hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau, ... (nếu cần thiết).
Tùy theo phạm vi của dự án, mức độ yêu cầu chất lượng hoặc các điều kiện thực tế, chủ đầu tư có thể quyết định lựa chọn các loại kiểm thử phù hợp. Kết quả kiểm thử hiệu năng và kiểm thử an toàn, bảo mật tại giai đoạn kiểm thử hệ thống trong quá trình phát triển phần mềm của nhà thầu triển khai có thể được chấp nhận sử dụng ở giai đoạn kiểm thử chấp nhận nếu môi trường thực hiện kiểm thử hệ thống và môi trường kiểm thử chấp nhận là tương đương.
c) Kiểm thử chức năng
- Kiểm thử chức năng là nội dung thuộc kiểm thử chấp nhận bởi người dùng (UAT). Kiểm thử chức năng nhằm xác định toàn bộ các chức năng của phần mềm được kiểm thử có đáp ứng các yêu cầu chức năng hay không, bao gồm: sự đầy đủ, tính hoàn thiện, tính chính xác và tính tương thích theo tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng; đặc tả chức năng, phi chức năng của phần mềm đã được phê duyệt.
- Nội dung kiểm thử chức năng yêu cầu nhân sự thực hiện phải có hiểu biết về ứng dụng, chủ đầu tư có thể tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân kiểm thử độc lập dựa trên yêu cầu về khả năng sử dụng, vận hành, thao tác và khai thác các ứng dụng tương tự.
- Trong quá trình kiểm thử chức năng, chủ đầu tư có thể xem xét quyết định việc kiểm thử thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng (UI UX) nếu cần thiết.
d) Kiểm thử hiệu năng
- Kiểm thử hiệu năng là nội dung thuộc kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT). Kiểm thử hiệu năng nhằm xác định phần mềm được kiểm thử có hoạt động đáp ứng yêu cầu về hiệu năng theo thiết kế trong môi trường kiểm thử hay không. Kỹ thuật kiểm thử hiệu năng bao gồm: kiểm thử cơ sở (baseline), kiểm thử chuẩn (benchmark), kiểm thử tải (load), kiểm thử áp lực (stress), kiểm thử sức chịu đựng (endurance), kiểm thử khối lượng (volume), ...
- Tùy theo mức độ yêu cầu chất lượng, điều kiện thực tế và quy mô, nội dung đầu tư, các quy định hiện hành, chủ đầu tư xem xét, quyết định lựa chọn kỹ thuật kiểm thử hiệu năng phù hợp để thực hiện và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
đ) Kiểm thử an toàn, bảo mật
- Kiểm thử an toàn, bảo mật là nội dung thuộc kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT). Kiểm thử bảo mật nhằm đánh giá khả năng tự bảo vệ của phần mềm cùng với các dữ liệu trước các đối tượng không được phép. Các đối tượng không được phép là: con người hoặc các hệ thống bên ngoài không được phép truy nhập hoặc không đủ thẩm quyền tiếp cận để sử dụng, đọc, chỉnh sửa hoặc xóa các dữ liệu đó. Các yêu cầu bảo mật được thể hiện tại tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng; đặc tả chức năng, phi chức năng của phần mềm đã được phê duyệt.
- Tùy theo mức độ yêu cầu chất lượng, điều kiện thực tế và các quy định hiện hành, chủ đầu tư xem xét, quyết định áp dụng một phần hoặc toàn bộ các kỹ thuật kiểm thử, đánh giá tính an toàn, bảo mật sau đây và chịu trách nhiệm với quyết định của mình:
+ Kiểm tra đánh giá theo các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
+ Kiểm tra đánh giá theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11930:2017: Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
+ Sử dụng các công cụ kiểm thử tự động rà quét toàn bộ hoặc một số vùng của phần mềm được kiểm thử để tìm ra các dấu hiệu cụ thể, có thể là các lỗ hổng về chức năng, hiệu năng để xâm nhập. Đánh giá khả năng xảy ra các lỗi về an toàn thông tin phổ biến trong điều kiện vận hành, khai thác thực tế.
e) Kiểm tra về tài liệu vận hành hệ thống
Kiểm tra về tài liệu vận hành hệ thống là nội dung thuộc kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT). Việc kiểm tra tài liệu vận hành hệ thống là quá trình rà soát, kiểm tra các tài liệu về tính đầy đủ và chính xác giữa tài liệu vận hành hệ thống và các tài liệu yêu cầu kỹ thuật cũng như thực tế hoạt động của hệ thống, đồng thời kiểm tra sự đúng đắn của tài liệu vận hành hệ thống.
Tài liệu vận hành hệ thống gồm có:
- Tài liệu hệ thống: Ghi nhận thông tin chi tiết về các đặc tả thiết kế hệ thống, cách thức làm việc bên trong của hệ thống và các chức năng của nó (bao gồm cả về quy trình vận hành và khắc phục sự cố).
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (bao gồm hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn quản trị hệ thống): Ghi nhận các thông tin được viết hay hiển thị trực quan về cách thức hệ thống làm việc cũng như cách sử dụng hệ thống đó.
3.2.2. Yêu cầu tài liệu phục vụ kiểm thử chấp nhận
a) Tài liệu mô tả yêu cầu người sử dụng.
b) Tài liệu hướng dẫn người sử dụng bao gồm cả hướng dẫn người sử dụng là quản trị hệ thống.
c) Tài liệu mô tả chi tiết yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm hoặc tài liệu đặc tả chức năng, phi chức năng của phần mềm.
d) Tài liệu mô tả chi tiết yêu cầu hạ tầng kỹ thuật cần đáp ứng về môi trường vận hành, khai thác phần mềm hoặc tài liệu cấu hình môi trường vận hành, khai thác phần mềm.
đ) Hồ sơ báo cáo kết quả kiểm thử nội bộ (kiểm thử hệ thống) của nhà thầu triển khai trong quá trình xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm hoặc kết quả kiểm thử mới nhất (nếu có).
3.2.3. Quy trình kiểm thử phần mềm nội bộ
Quá trình kiểm thử phần mềm nội bộ bao gồm các bước chính như sau:
a) Lập kế hoạch Kiểm thử, xác định yêu cầu, phạm vi, chiến lược, các mốc thời gian quan trọng và lịch trình thực hiện các bước từ đầu đến khi kết thúc kiểm thử.
b) Xây dựng tình huống, kịch bản kiểm thử, xác định các điều kiện kiểm thử căn cứ vào chức năng, tính năng kỹ thuật của phần mềm cần kiểm thử.
c) Thiết lập và duy trì môi trường kiểm thử tương đương môi trường vận hành, khai thác thực tế, bao gồm các công cụ hỗ trợ kiểm thử (nếu có) để thực hiện kiểm thử và thông báo trạng thái sẵn sàng môi trường kiểm thử cho các bên liên quan. Môi trường kiểm thử có thể được thiết lập trong chính môi trường vận hành, khai thác hoặc trong một phòng thí nghiệm (gọi tắt là Testlab) nếu môi trường Testlab và môi trường vận hành, khai thác là tương đương.
d) Thực hiện kiểm thử theo kết quả ở bước thiết kế tình huống, kịch bản kiểm thử trong môi trường kiểm thử đã sẵn sàng.
đ) Lập báo cáo kết quả kiểm thử.
3.2.4. Lập kế hoạch kiểm thử
a) Đơn vị thực hiện:
Đơn vị kiểm thử độc lập phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.
b) Các hoạt động chính:
- Nghiên cứu nghiệp vụ của bài toán, yêu cầu của người sử dụng.
- Nghiên cứu yêu cầu chức năng và phi chức năng của phần mềm.
- Phân tích, xác định các ràng buộc, ước lượng thời gian và tổng hợp yêu cầu kiểm thử.
- Xác định các mốc thời gian quan trọng trong quá trình kiểm thử.
- Xác định các điều kiện dùng kiểm thử.
- Lập kế hoạch kiểm thử.
- Chấp thuận kế hoạch kiểm thử.
3.2.5. Xây dựng tình huống, kịch bản kiểm thử
a) Đơn vị thực hiện:
Đơn vị kiểm thử độc lập phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.
b) Các hoạt động chính
- Phân tích các tài liệu đầu vào để nắm vững yêu cầu, phạm vi kiểm thử, xác định các tính năng cần kiểm thử và các kỹ thuật kiểm thử.
- Xây dựng các tình huống kiểm thử: số ký hiệu của tình huống, đặt tên tình huống và xác định điều kiện, dữ liệu đầu vào, các bước thực hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế dựa vào yêu cầu đầu vào.
- Xây dựng các kịch bản kiểm thử tương ứng với các tình huống kiểm thử bảo đảm đáp ứng được việc đánh giá đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- Trong một số trường hợp, nếu có yêu cầu đánh giá sự phù hợp của phần mềm so với các quy định hiện hành, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành thì bổ sung các hoạt động sau:
+ Chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thống nhất cung cấp yêu cầu đầu vào là các văn bản quy định, quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành có liên quan cho tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm thử.
+ Tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm thử có trách nhiệm bổ sung hoạt động kiểm tra, đánh giá (còn được gọi là kiểm thử tĩnh) lại các tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng, đặc tả chức năng, phi chức năng của phần mềm so với các quy định, quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành mà chủ đầu tư cung cấp.
3.2.6. Thiết lập và duy trì môi trường kiểm thử
a) Đơn vị thực hiện:
Đơn vị kiểm thử độc lập phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.
b) Các hoạt động chính
- Nghiên cứu cấu hình môi trường vận hành, khai thác phần mềm, tổ chức thiết lập môi trường kiểm thử tương ứng, phù hợp với yêu cầu kiểm thử trong trường hợp sử dụng Testlab.
- Cài đặt, cấu hình phần mềm cần kiểm thử.
- Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử.
- Thiết lập công cụ hỗ trợ kiểm thử.
- Kiểm tra, duy trì môi trường kiểm thử.
3.2.7. Thực hiện kiểm thử
a) Đơn vị thực hiện:
Đơn vị kiểm thử độc lập phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.
b) Các hoạt động chính:
- Thực thi toàn bộ các kịch bản kiểm thử.
- Quan sát, ghi nhận kết quả thực tế, ghi nhận các sự cố, lỗi phần mềm xảy ra trong quá trình kiểm thử.
- So sánh kết quả thực tế và kết quả mong đợi.
3.2.8. Lập báo cáo kết quả kiểm thử
a) Đơn vị thực hiện:
Đơn vị kiểm thử độc lập phối hợp với nhà thầu triển khai và các bên có liên quan.
b) Các hoạt động chính
- Đơn vị thực hiện kiểm thử lập báo cáo kết quả kiểm thử.
- Công bố kết quả kiểm thử và tuyên bố kết thúc kiểm thử. Chủ đầu tư xem xét quyết định:
+ Yêu cầu nhà thầu triển khai tiếp nhận kết quả, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phần mềm trong trường hợp phần mềm có lỗi.
+ Thống nhất kế hoạch tổ chức nghiệm thu với các bên liên quan.
+ Tuyên bố kết thúc kiểm thử.
- Nhà thầu triển khai và các bên liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và triển khai các công việc theo kết quả kiểm thử được công bố.
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 3.3 Yêu cầu về chức năng phần mềm nội bộ được kiểm thử
[bookmark: _Toc209688400][bookmark: _Toc164849511]3.3.1 Danh sách các tác nhân tham gia vào hệ thống
	TT
	Tên tác nhân
	Mô tả tác nhân
	Phân loại tác nhân
	Ghi chú

	1
	Bác sĩ
	Là Bác sỹ thuộc ca/kíp trực tác nghiệp và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến ca cấp cứu
	Phức tạp
	 

	2
	Điều dưỡng
	Là Điều dưỡng thuộc ca/kíp trực tác nghiệp và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến ca kíp cấp cứu.
	Phức tạp
	 

	3
	Lái xe
	Là Lái xe cấp cứu thuộc ca/kíp cấp cứu.
	Phức tạp
	 

	4
	Chuyên gia
	Là nhóm người dùng có vai trò chuyên gia tư vấn hỗ trợ ca/kíp cấu cứu hoặc trung tâm
	Phức tạp
	 

	5
	Tổng đài viên
	Là nhóm người dùng trực tại tổng đài của Trung tâm
	Phức tạp
	 

	6
	Người dân
	Làm nhóm người dùng sử dụng 
	Phức tạp
	 

	7
	Hệ Thống
	Thuộc loại giao điện chương trình
	Đơn giản
	 

	 
	Tổng số Actor
	 
	7
	 



3.3.2 [bookmark: _Toc209688401]Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm
	TT
	 
	 
	Mô tả yêu cầu
	Phân loại
	Ghi chú

	A. PHÂN HỆ CHO CA KÍP CẤP CỨU - BÁC SĨ/ĐIỀU DƯỠNG (BS/ĐD) VÀ LÁI XE (LX)

	I. Chức năng cho BS/ĐD 

	I.Giai đoạn nhận lệnh từ trung tâm điều hành và xuất xe

	1
	 
	Đăng nhập giao diện quản trị hệ thống
	 
	 
	 

	 
	1
	 
	Người dùng nhập thông tin user pass và nhấn đăng nhập hệ thống 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	2
	 
	Trong trường hợp user nhập thông tin chính xác, hệ thống điều hướng user vào trang chủ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	3
	 
	Trong trường hợp user nhập sai username hoặc password, hệ thống hiển thị "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng"
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	4
	 
	Trong trường hợp user không nhập Tên truy cập, hệ thống hiển thị thông báo " Username không được để trống"
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	5
	 
	Trong trường hợp user không nhập Mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo "Password không được để trống"
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	6
	 
	Người dùng nhập sai quá số lần quy định, hệ thống lock tài khoản và đưa ra cảnh báo
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	7
	 
	Trường hợp user bị lock tài khoản, user thực hiện quy trình quên mật khẩu để lấy lại tài khoản
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	8
	 
	User đăng nhập lần đầu, hệ thống đưa ra gợi ý ghi nhớ mật khẩu đăng nhập
	Dữ liệu đầu vào
	 

	2
	 
	Đăng xuất giao diện quản trị hệ thống
	
	 
	 

	 
	9
	 
	Người dùng được phép đăng xuất khỏi hệ thống khi kết thúc phiên làm việc
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	10
	 
	Hệ thống thực hiện trở về giao diện đăng nhập
	Dữ liệu đầu vào
	 

	3
	 
	Quản lý lịch trực (Phân hệ cấu hình)
	
	
	

	 
	11
	 
	Cho phép người dùng tạo lịch trực
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	12
	 
	Cho phép người dùng có thể chỉnh sửa, xóa được lịch trực
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	13
	 
	Người dùng được phép import lịch trực bằng file excel
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	14
	 
	Người dùng được thông báo lịch trực của hệ thống
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	15
	 
	Người dùng vào ca theo lịch phân công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	16
	 
	Người dùng vào ca theo lịch bất thường
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	17
	 
	Cho phép người dùng tạo lịch trực trạm vệ tinh
	Dữ liệu đầu vào
	 

	4
	 
	Nhận lệnh từ trung tâm điều hành qua App
	 
	 
	 

	 
	18
	 
	Hiển thị popup thông báo có lệnh điều hành
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	19
	 
	BS/ĐD chọn nút x để tắt thông báo, không hành động gì
	Dữ liệu truy vấn
	 

	5
	 
	Hiển thị lệnh điều động cho BS/ĐD
	 
	 
	 

	 
	20
	 
	Trung tâm thực hiện tạo lệnh điều động, chọn 1 hoặc nhiều BS/ĐD tương ứng
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	21
	 
	Trung tâm thực hiện tạo lệnh chỉ định điều động
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	22
	 
	Hệ thống thực hiện hiển thị thống báo bằng màu sắc để BS/ĐD biết có lệnh điều động từ trung tâm điều hành
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	23
	 
	Hệ thống thực hiện hiển thị thống báo bằng âm thanh để BS/ĐD biết có lệnh điều động từ trung tâm điều hành
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	24
	 
	BS/ĐD lựa chọn trạng thái nhận lệnh
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	25
	 
	Lưu thông tin lệnh điều động
	Dữ liệu đầu vào
	 

	6
	 
	Xác nhận đã nhận lệnh
	 
	 
	 

	 
	26
	 
	BS/ĐD lựa chọn đồng ý để nhận lệnh
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	27
	 
	Hiển thị popup đã nhận lệnh thành công
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	28
	 
	Hiển thị cho Trung tâm điều hành thông báo lệnh điều hành đã được nhận
	Dữ liệu đầu ra
	 

	7
	 
	Xác nhận tình trạng thuốc, y dụng cụ
	 
	 
	 

	 
	29
	 
	Người dùng chọn thuốc, y dụng cụ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	30
	 
	Hệ thống hiển thị danh sách y dụng cụ
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	31
	 
	Người dùng chọn danh sách thuốc, y dụng cụ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	32
	 
	Người dùng bấm kiểm tra để xác nhận tình trạng 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	33
	 
	Hiển thị trạng thái thuốc, y dụng cụ
	Dữ liệu đầu ra
	 

	8
	 
	Hiển thị thông tin bệnh án
	 
	 
	 

	 
	34
	 
	Trong trường hợp là bệnh nhân mới, BS/ĐD thực hiện tạo mới thông tin bệnh nhân và điền thông tin cơ bản để trung tâm có sự điều phối phù hợp
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	35
	 
	Người dùng sửa được thông tin bệnh án, hệ thống thực hiện lưu thông tin
	Cơ sở dữ liệu
	 

	9
	 
	Hiển thị vị trí hiện trường
	 
	 
	 

	 
	36
	 
	Hệ thống thực hiện định vị vị trí bệnh nhân trên bản đồ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	37
	 
	Hiển thị bản đồ giám sát tập trung
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	38
	 
	Tự động hiển thị xe cứu hộ gần nhất
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	39
	 
	Tự động hiển thị bệnh viện gần nhất
	Dữ liệu đầu ra
	 

	10
	 
	Cập nhật tự động trạng thái xuất xe
	 
	 
	 

	 
	40
	 
	Hệ thống tự cập nhật tình trạng và hiển thị đề xuất trạng thái xuất xe trên màn hình thiết bị thông minh.
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	41
	 
	Hệ thống cập nhật tình trạng xuất xe về trung tâm điều hành
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	42
	 
	Hệ thống tự tính thời gian từ khi nhận lệnh từ trung tâm đến khi xuất xe.
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	43
	 
	Hệ thống nhận vị trí từ GPS
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	44
	 
	Hệ thống cập nhật vào dữ liệu vị trí theo GPS gửi về
	Dữ liệu đầu vào
	 

	11
	 
	Cập nhật thủ công trạng thái xuất xe
	 
	 
	 

	 
	45
	 
	Người dùng xem danh sách xe
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	46
	 
	Người dùng chọn chỉnh sửa trạng thái xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	47
	 
	Cho phép cập nhật thủ công trạng thái xuất xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	48
	 
	Hệ thống nhận vị trí từ GPS và thực hiện lưu dữ liệu vị trí theo GPS gửi về
	Cơ sở dữ liệu
	 

	12
	 
	Xem vị trí và thời gian dự kiến tới hiện trường
	 
	 
	 

	 
	49
	 
	Hiển thị bản đồ
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	50
	 
	Hiển thị vị trí hiện tại so với vị trí hiện trường.
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	51
	 
	Ghim vị trí hiện trường và vị trí xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	13
	 
	Xem hồ sơ bệnh án trước đó, khai thác hồ sơ bệnh án cũ.
	 
	 
	 

	 
	52
	 
	Người dùng chọn xem hồ sơ bệnh án 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	53
	 
	Hệ thống hiển thị bệnh án đã được nhập liệu từ  Trung tâm điều hành
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	54
	 
	Hệ thống hiển thị bệnh án đã được nhập liệu từ  Người dân tại hiện trường.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	55
	 
	Hiển thị lịch sử bệnh án của bệnh nhân
	Dữ liệu đầu ra
	 

	14
	 
	Hủy chuyến cấp cứu vì lý do gặp ca cấp cứu khác trên đường đi
	 
	 
	 

	 
	56
	 
	Điều dưỡng có thể báo hủy chuyến cấp cứu hiện tại do gặp ca khác trên đường đi.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	57
	 
	Hệ thống trả lệnh hiện hành về trung tâm để điều ca/kíp khác.
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	58
	 
	Hệ thống cập nhật thông tin nhận ca/kip phát sinh mới về trung tâm điều phối.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	59
	 
	Hiển thị thông báo huỷ ca
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	60
	 
	Cập nhật lại trạng thái xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	15
	 
	Hủy chuyến cấp cứu vì lý do nhận lệnh hủy chuyến từ trung tâm
	 
	 
	 

	 
	61
	 
	Trung tâm điều phối gởi lệnh hủy chuyến cho ca/kíp cấp cứu.
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	62
	 
	Trạng thái ca/kíp chuyển về tình trạng sẵn sàng nhận lệnh khác.
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	63
	 
	Hệ thống thực hiện định vị lại vị trí của xe cấp cứu
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	64
	 
	Người dùng thực hiện cập nhật lý do hủy chuyến
	Dữ liệu đầu vào
	 

	16
	 
	Chat với chuyên gia, tổng đài viên
	 
	 
	 

	 
	65
	 
	BS/ĐD gửi thông báo tới chuyên gia
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	66
	 
	Chuyên gia xác nhận tham gia chat
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	67
	 
	BS/ĐD  gửi thông báo tới tổng đài viên
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	68
	 
	Tổng đài viên xác nhận tham gia chat
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	69
	 
	Hệ thống cho phép BS/ĐD tạo group chat cho ca hiện tại.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	70
	 
	Hệ thống lưu lịch sử đoạn chat
	Cơ sở dữ liệu
	 

	I.Giai đoạn đến hiện trường
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	Cập nhật tự động trạng thái xe đến hiện trường
	 
	 
	 

	 
	71
	 
	Hệ thống tự động cập nhật tình trạng xe và hiển thị cho trung tâm điều hành
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	72
	 
	Hệ thống tự động cập nhật trạng thái xe (đã tới hiện trường, đang tới hiện trường, đang tới bệnh viện, v.v.) báo về trung tâm điều hành
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	73
	 
	Hệ thống tự động cập nhật thời gian đến hiện trường
	Dữ liệu đầu vào
	 

	18
	 
	Cập nhật thủ công trạng thái xe đến hiện trường
	 
	 
	 

	 
	74
	 
	Hệ thống cho phép BS/ĐD cập nhật thủ công trạng thái xe đến hiện trường
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	75
	 
	Hệ thống truyền thông tin cập nhật thủ công xe đến hiện trường về trung tâm điều hành
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	76
	 
	Thực hiện phân quyền user có thể cập nhật thủ công trạng thái xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	19
	 
	Cập nhật thông tin tình trạng bệnh nhân
	 
	 
	 

	 
	77
	 
	Hiển thị thông tin hiện tại của bệnh nhân
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	78
	 
	Cập nhật thông tin bệnh nhân
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	79
	 
	Cập nhật thông tin bệnh nhân vào csdl
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	80
	 
	Lấy thông tin chi tiết bệnh nhân từ csdl
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	81
	 
	Phân quyền người dùng
	Dữ liệu truy vấn
	 

	20
	 
	Tư vấn chuyển viện
	 
	 
	 

	 
	82
	 
	BS/ĐD cập nhật thông tin yêu cầu của bệnh nhân 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	83
	 
	BS/ĐD cập nhật thông tin tư vấn của chuyên gia
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	84
	 
	Hiển thị danh sách bệnh viện
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	85
	 
	Lọc bệnh viện theo nhu cầu bệnh nhân
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	86
	 
	Phân quyền người dùng
	Dữ liệu truy vấn
	 

	21
	 
	Chọn bệnh viện cấp cứu chuyển đến
	 
	 
	 

	 
	87
	 
	Hệ thống hiển thị danh mục bệnh viện/khoa phù hợp với tình trạng bệnh nhân.
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	88
	 
	Hệ thống hiển thị danh sách bệnh viện/khoa đề nghị từ điều phối viên.
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	89
	 
	BS/ĐD có thể chọn lựa một bệnh viện/khoa chuyển đến
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	90
	 
	Hệ thống cập nhật thông tin bệnh viện/khoa đến cho trung tâm
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	91
	 
	Hệ thống cập nhật thông tin bệnh viện/khoa đến cho tài xế.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	92
	 
	BS/ĐD có thể đổi bệnh viện/khoa chuyển đến.
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	93
	 
	Phân quyền người dùng
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	94
	 
	Hệ thống gợi ý bệnh viện phù hợp với tình trạng bệnh nhân
	Dữ liệu truy vấn
	 

	22
	 
	Gởi thông tin có bệnh nhân đến cho bệnh viện/khoa tiếp nhận
	 
	 
	 

	 
	95
	 
	Hệ thống tự động gởi thông tin có bệnh nhân cho bệnh viện/khoa dự kiến tiếp nhận
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	96
	 
	Kích hoạt chế độ sẵn sàng tiếp nhận ca bệnh từ bệnh viện.
	Dữ liệu truy vấn
	 

	23
	 
	Báo động tình trạng bệnh nhân nguy kịch cần ưu tiên
	 
	 
	 

	 
	97
	 
	Chọn tình huống báo động cần ưu tiên
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	98
	 
	Tạo chức năng hiển thị cảnh báo
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	99
	 
	Lưu chức năng vào csdl
	Cơ sở dữ liệu
	 

	 
	100
	 
	Phân quyền người được nhận cảnh báo
	Dữ liệu đầu vào
	 

	24
	 
	Bệnh nhân đã tử vong
	 
	 
	 

	 
	101
	 
	Cập nhật thông tin bệnh nhân tử vong ngoài bệnh viện.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	102
	 
	Hệ thống đồng bộ thông tin với trung tâm điều phối
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	103
	 
	Hiển thị thông báo tới xe đang trên đường tới hiện trường
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	104
	 
	Xe tới hiện trường thực hiện quay về bệnh viện hoặc tiếp tục nhận hiện trường gần đấy
	Dữ liệu truy vấn
	 

	25
	 
	Lập bệnh án tử vong
	 
	 
	 

	 
	105
	 
	BS/ĐD có thể lập bệnh án tử vong.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	106
	 
	Người dùng chọn tạo bệnh án
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	107
	 
	Hệ thống cho phép nhập thông tin bệnh nhân
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	108
	 
	Hệ thống câp nhật trạng thái bệnh nhân tử vong
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	109
	 
	Xuất bệnh án ra file
	Dữ liệu đầu ra
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	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	160
	 
	 Tích hợp chuông báo động vào hệ thống
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	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	225
	 
	Hệ thống cho phép xem Vị trí xe xe cấp cứu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	226
	 
	Hệ thống cho phép xem Thời gian dự kiến tới xe cấp cứu
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	227
	 
	Phân quyền người dùng
	Dữ liệu truy vấn
	 

	56
	 
	Cho phép thông báo hủy xe
	 
	 
	 

	 
	228
	 
	ND có thể thông báo hủy xe cấp cứu đang đến do bệnh nhân đã được chuyển đi.
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	229
	 
	Thông tin hủy được chuyển cho trung tâm điều hành và BS/ĐD của ca/kíp đang đến hiện trường.
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	230
	 
	Cập nhật trạng thái huỷ xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	231
	 
	Cập nhật trạng thái xe từ bận sang rảnh
	Dữ liệu đầu vào
	 

	II. Giai đoạn đến hiện trường 
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Giai đoạn chuyển viện và bàn giao bệnh viện
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	 
	Cho phép xem tình trạng cập nhật vị trí xe cứu thương trên đường đến bệnh viện
	 
	 
	 

	 
	232
	 
	Người dân cập nhật tình trạng xe cấp cứu đã đến hiện trường.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	233
	 
	Hệ thống nghi nhận lại ngày giờ người dân cập nhật thông tin
	Dữ liệu đầu vào
	 

	IV. Quản lý, báo cáo cho người dân
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	 
	Xem lại lịch sử gọi cấp cứu
	 
	 
	 

	 
	234
	 
	Người dùng chọn xem lịch sử gọi cấp cứu
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	235
	 
	Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử gọi cấp cứu
	Dữ liệu đầu ra
	 

	59
	 
	Quản lý thông tin cá nhân
	 
	 
	 

	 
	236
	 
	Cho phép nhập và hoàn thiện hồ sơ cá nhân gồm:
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	237
	 
	Số điện thoại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	238
	 
	Họ và tên
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	239
	 
	Nơi cư trú hiện tại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	240
	 
	Vị trí GPS (vị trí của người bệnh)
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	241
	 
	 Hệ thống lưu lại thông tin cá nhân 
	Cơ sở dữ liệu
	 

	60
	 
	Đánh giá chất lượng phục vụ 
	 
	 
	 

	 
	242
	 
	Hiển thị màn hình đánh giá sau khi chuyến đi ở trạng thái hoàn thành
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	243
	 
	Người dân thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ và để lại nhận xét (option)
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	244
	 
	Hệ thống lưu lại đánh giá và hiển thị báo cáo
	Dữ liệu đầu ra
	 

	61
	 
	Xem lại lịch sử đánh giá chất lượng phục vụ
	 
	 
	 

	 
	245
	 
	Người dùng xem lại lịch sử đánh giá chất lượng
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	246
	 
	Hệ thống hiển thị tất cả lượt đánh giá 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	V. Chuyên trang hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn sơ cấp cứu
	 
	 
	 
	 
	 

	V.Chuyên trang chăm sóc sức khỏe
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	 
	Xem các hướng dẫn theo chủ đề
	 
	 
	 

	 
	247
	 
	Người dân xem hướng dẫn chăm sóc sức khỏe theo chủ đề (quy trình sơ cấp cứu).
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	248
	 
	Hiển thị danh sách hướng dẫn 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	249
	 
	Tìm kiếm hướng dẫn
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	250
	 
	Phân trang danh sách
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	251
	 
	Hiển thị video
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	252
	 
	Hiển thị tài liệu hướng dẫn
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	253
	 
	Phân quyền người dùng
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	254
	 
	Lưu lịch sử đã xem
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	255
	 
	Đếm lượt xem
	Dữ liệu truy vấn
	 

	V.Chuyên trang hướng dẫn sơ cấp cứu
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	 
	Trang chuyên đề sơ cấp cứu tai nạn giao thông
	 
	 
	 

	 
	256
	 
	Hiển thị danh sách chuyên đề tai nạn giao thông
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	257
	 
	Tìm kiếm chuyên đề
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	258
	 
	Phân trang chuyên đề
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	259
	 
	Hiển thị video chuyên đề
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	260
	 
	Hiển thị tài liệu hướng dẫn
	Dữ liệu đầu ra
	 

	64
	 
	Trang chuyên đề sơ cấp cứu đột quỵ
	 
	 
	 

	 
	261
	 
	Hiển thị danh sách chuyên đề đột quỵ
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	262
	 
	Tìm kiếm chuyên đề
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	263
	 
	Phân trang chuyên đề
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	264
	 
	Hiển thị video chuyên đề
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	265
	 
	Hiển thị tài liệu hướng dẫn
	Dữ liệu đầu ra
	 

	C. PHÂN HỆ CHO CHUYÊN GIA (CG)

	65
	 
	Quản lý thông tin chuyên gia
	 
	 
	 

	 
	266
	 
	Người dùng xem danh sách bác sỹ, hệ thống hiển thị danh sách bác sĩ
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	267
	 
	Người dùng tìm kiếm danh sách bác sỹ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	268
	 
	Người dùng có thể cấu hình trạng thái cho bác sỹ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	269
	 
	Thực hiện thêm/sửa thông tin bác sỹ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	270
	 
	Thực hiện xoá thông tin bác sỹ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	271
	 
	Xuất thông tin bác sỹ ra file excel
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	272
	 
	Nhập thông tin bác sỹ hàng loạt theo file exel
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	273
	 
	Tính năng xem chi tiết thông tin bác sỹ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	66
	 
	Nhận thông tin hỗ trợ từ trung tâm điều phối và ca/kíp cấp cứu
	 
	 
	 

	 
	274
	 
	Người dùng nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ từ trung tâm điều phối
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	275
	 
	Người dùng nhận thông báo khi có lệnh từ trung tâm điều phối
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	276
	 
	Người dùng tương tác thông báo để thực hiện công tác hỗ trợ
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	277
	 
	Lưu cơ sở dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	67
	 
	Tư vấn cho người dân
	 
	 
	 

	 
	278
	 
	Người dùng chọn tính năng Chat
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	279
	 
	Người dùng chọn tính năng Video
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	280
	 
	Cho phép chat trực tuyến 2 người hoặc nhiều người
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	281
	 
	Lưu cơ sở dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	282
	 
	Tính năng chat nhiều người trong group
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	283
	 
	Nhận thông báo khi có tin nhắn mới
	Dữ liệu đầu ra
	 

	68
	 
	Tư vấn trực tuyến
	 
	 
	 

	 
	284
	 
	Chuyên gia chọn tư vấn trực tuyến
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	285
	 
	Hiển thị danh sách người dùng cho chuyên gia
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	286
	 
	Người được gọi đồng ý tham gia
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	287
	 
	Hệ thống kết nối chuyên gia và người bị gọi
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	288
	 
	Hiển thị thông báo người dùng đã tham gia cuộc gọi
	Dữ liệu đầu ra
	 

	69
	 
	Báo cáo cho chuyên gia
	 
	 
	 

	 
	289
	 
	CG có thể xem lại danh sách các ca mà mình hỗ trợ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	290
	 
	CG có thể xem lại danh sách bệnh nhân mà mình đã hỗ trợ tư vấn
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	291
	 
	Tổng hợp dữ liệu các ca đã hỗ trợ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	292
	 
	Tìm kiếm các ca đã hỗ trợ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	70
	 
	Quản lý tài liệu chuyên gia
	 
	 
	 

	 
	293
	 
	Cho phép CG có thể upload, lưu tài liệu, hình ảnh, video…hướng dẫn.
	Cơ sở dữ liệu
	 

	 
	294
	 
	Tạo trang danh sách tài liệu của chuyên gia
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	295
	 
	Tìm kiếm tài liệu
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	296
	 
	Upload tài liệu định dạng word, excel, pdf
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	297
	 
	Upload hình ảnh lên server
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	298
	 
	Upload video lên server
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	299
	 
	Cảnh báo khi upload file không hợp lệ
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	300
	 
	Hệ thống kiểm tra định dạng file
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	301
	 
	Hiển thị thông báo tạo tài liệu thành công
	Dữ liệu đầu ra
	 

	D. PHÂN HỆ CHO BỆNH VIỆN TIẾP NHẬN (BV)

	71
	 
	Thông báo đề nghị tiếp nhận
	 
	 
	 

	 
	302
	 
	Hệ thống thông báo có ca cấp cứu đang chuyển đến đề nghị tiếp nhận.
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	303
	 
	Tạo sự kiện gửi thông báo đề nghị tiếp nhận 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	304
	 
	Lưu thông báo đề nghị tiếp nhận vào csdl
	Cơ sở dữ liệu
	 

	 
	305
	 
	Phân quyền người dùng
	Dữ liệu đầu vào
	 

	72
	 
	Đồng ý tiếp nhận
	 
	 
	 

	 
	306
	 
	Hiển thị thông báo tiếp nhận
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	307
	 
	Người dùng đồng ý tiếp nhận
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	308
	 
	Thông báo đến cho tổng đài trạng thái bệnh viện đã đồng ý tiếp nhận
	Dữ liệu đầu ra
	 

	73
	 
	Xem thông tin bệnh nhân
	 
	 
	 

	 
	309
	 
	Người dùng tạo đề nghị tiếp nhận đến cho bệnh viện
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	310
	 
	Bệnh viện hiển thị thông báo đề nghị tiếp nhận trên màn hình
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	311
	 
	Hiển thị thông báo bằng màu sắc khác
	Dữ liệu đầu ra
	 

	74
	 
	Tình trạng ưu tiên
	 
	 
	 

	 
	312
	 
	BV có thể nhận báo động tình trạng bệnh nhân nguy kịch cần ưu tiên nguồn lực hỗ trợ.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	75
	 
	Xem lộ trình xe đến bệnh viện
	 
	 
	 

	 
	313
	 
	BV có thể xem lộ trình xe đến bệnh viện.
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	314
	 
	Hệ thống cập nhật vị trí thời gian thực vị trí xe trên đường
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	315
	 
	Hệ thống hiển thị thời gian dự kiến xe đến bệnh viện
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	316
	 
	Hiển thị vị trí xe
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	317
	 
	Hiển thị vị trí bệnh viện
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	318
	 
	Hiển thị vị trí hiện trường
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	319
	 
	Hiển thị thời gian dự kiến
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	320
	 
	Hiển thị quãng đường đã đi
	Dữ liệu đầu ra
	 

	E. PHÂN HỆ CHO TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH

	I. Giai đoạn điều phối viên (ĐPV) nhận thông tin từ người dân và chuyển lệnh xuất xe
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	 
	Tiếp nhận cuộc gọi từ người dân
	 
	 
	 

	 
	321
	 
	Tiếp nhận cuộc gọi từ người dân.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	322
	 
	Khởi tạo thông tin ban đầu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	323
	 
	Người dân gọi bằng app, đồng bộ thông tin giữa trung tâm và cakip
	Dữ liệu đầu vào
	 

	77
	 
	Tạo hồ sơ bệnh án, xác định số người cần cấp cứu
	 
	 
	 

	 
	324
	 
	Người dùng chọn "Tạo hồ sơ bệnh án"
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	325
	 
	Hiển thị danh sách thông tin cần nhập của người cần cấp cứu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	326
	 
	Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào có hợp lệ không
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	327
	 
	Nhập số người cần cấp cứu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	328
	 
	Hiển thị thông báo tạo hồ sơ bệnh án thành công
	Dữ liệu đầu ra
	 

	78
	 
	Tra cứu hồ sơ bệnh án (nếu có bệnh án cũ)
	 
	 
	 

	 
	329
	 
	Người dùng chọn nút kiểm tra bệnh án
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	330
	 
	Hệ thống hiển thị bệnh án cũ (gần nhất nếu có)
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	331
	 
	Chuyển thông tin cũ qua form và tạo ca cấp cứu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	79
	 
	Xem danh sách xe cấp cứu gần hiện trường
	 
	 
	 

	 
	332
	 
	ĐPVcó thể xem danh sách vị trí trạm vệ tính, xe cấp cứu có tình trạng sẵn sàng gần hiện trường.
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	333
	 
	Hệ thống đề xuất xe cấp cứu phù hợp (dựa trên tiêu chí gần hiện trường nhất)
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	334
	 
	Hiển thị xe và trạm có thể nhận lệnh (tình trạng sẵn sàng).
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	335
	 
	Hiển thị bản đồ cấp cứu 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	336
	 
	Hiển thị vị trí hiện trường 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	337
	 
	Hiển thị các nguồn lực lên bản đồ 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	338
	 
	Hiển thị xe cấp cứu gần nhất"
	Dữ liệu đầu ra
	 

	80
	 
	Chuyển thông tin xe cấp cứu
	 
	 
	 

	 
	339
	 
	Chuyển thông tin cần xe cấp cứu
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	340
	 
	Hệ thống hiển thị thông tin biển số xe
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	341
	 
	Hệ thống hiển thị trạng thái xe
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	342
	 
	Hệ thống hiển thị vị trí xe cấp cứu 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	81
	 
	Điều phối xe cấp cứu
	 
	 
	 

	 
	343
	 
	Người dùng chọn địa điểm cần điều phối
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	344
	 
	Hệ thống hiển thị danh sách xe
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	345
	 
	Người dùng chọn xe để điều phối
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	346
	 
	Người dùng chọn xác nhận
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	347
	 
	Hiển thị thông tin đến cho tài xe
	Dữ liệu đầu ra
	 

	82
	 
	Theo dõi tình trạng và hỗ trợ điều phối
	 
	 
	 

	 
	348
	 
	Hiển thị tình trạng xe
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	349
	 
	Hiển thị vị trí xe trên bản đồ
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	350
	 
	Hiển thị lộ trình xe đến hiện trường
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	351
	 
	Hiển thị thông tin ca kíp được giao nhiệm vụ
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	352
	 
	Cập nhật trạng thái ghi chú trong Phiếu tiếp nhận để cập nhật tình trạng người bệnh đến kíp cấp cứu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	83
	 
	Yêu cầu chuyên gia hỗ trợ
	 
	 
	 

	 
	353
	 
	Hệ thống hiển thị danh sách chuyên gia phù hơp với tình trạng bệnh nhân
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	354
	 
	Thông báo đến cho chuyên gia yêu cầu hỗ trợ
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	355
	 
	Chuyên gia xác nhận yêu cầu hỗ trợ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	356
	 
	ĐPV có thể yêu cầu chuyên gia hỗ trợ tư vấn
	Dữ liệu truy vấn
	 

	84
	 
	Quản lý phòng video-call
	 
	 
	 

	 
	357
	 
	Người dùng có thể xem danh sách các phòng đã tạo, số lượng người tham gia trong phòng, thời gian tạo phòng
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	358
	 
	Hiển thị tổng số phòng đã tạo, số phòng online-offline
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	359
	 
	Người dùng tìm kiếm phòng
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	360
	 
	Phân quyền xem danh sách phòng
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	361
	 
	Chọn chuyên gia tham gia vào cuộc gọi
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	362
	 
	Đổ chuông đến chuyên gia
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	363
	 
	Chuyên gia xác nhận tham gia vào cuộc gọi
	Dữ liệu đầu vào
	 

	85
	 
	Tạo mới phòng video-call
	 
	 
	 

	 
	364
	 
	Người dùng có thể tạo phòng họp mới với mã phòng tùy chỉnh
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	365
	 
	Sau khi điền thông tin, hệ thống kiểm tra xem mã phòng đã tồn tại chưa
	Yêu cầu truy vấn
	 

	 
	366
	 
	Hệ thống tạo phòng mới và lưu thông tin phòng vào cơ sở dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	367
	 
	Phân quyền cho tạo phòng ( người dân không có quyền tạo phòng )
	Dữ liệu đầu vào
	 

	86
	 
	Tham gia phòng họp
	 
	 
	 

	 
	368
	 
	Người dùng có thể tham gia phòng họp bằng cách nhập mã phòng hoặc nhấp vào đường link được gửi
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	369
	 
	Trước khi tham gia người dùng có thể kiểm tra và điều chỉnh camera, âm thanh trước khi vào cuộc họp
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	370
	 
	Người dùng nhấp vào Tham gia và đi đến phòng họp
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	371
	 
	Nếu phòng đầy hoặc hết hạn người dùng nhận thông báo lỗi
	Dữ liệu đầu ra
	 

	87
	 
	Chia sẻ màn hình
	 
	 
	 

	 
	372
	 
	Trong quá trình họp, người dùng có thể chia sẻ màn hình của mình để thuyết trình hoặc chia sẻ tài liệu
	Yêu cầu truy vấn
	 

	 
	373
	 
	Người dùng có thể chia sẻ toàn bộ màn hình hoặc chỉ 1 cửa sổ ứng dụng cụ thể
	Yêu cầu truy vấn
	 

	 
	374
	 
	Cung cấp tính năng hiển thị xem ai là người đang chia sẻ
	Yêu cầu truy vấn
	 

	 
	375
	 
	Hỗ trợ trên nhiều thiết bị bao gồm cả điện thoại di động
	Yêu cầu truy vấn
	 

	88
	 
	Chat trong phòng họp
	 
	 
	 

	 
	376
	 
	Người dùng có thể sử dụng chức năng chat để gửi tin nhắn cho những người tham gia trong cuộc họp
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	377
	 
	Người dùng nhập tin nhắn và nhấn nút Gửi
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	378
	 
	Hệ thống gừi tin nhắn đến tất cả người tham gia trong phòng
	Yêu cầu truy vấn
	 

	 
	379
	 
	Tin nhắn được hiển thị theo thời gian thực trên màn hình của tất cả người dùng
	Yêu cầu truy vấn
	 

	89
	 
	Tắt/mở camera và mic
	 
	 
	 

	 
	380
	 
	Người dùng có thể bật/tắt camera/mic của màn hình trong suốt quá trình
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	381
	 
	Hệ thống thay đổi trạng thái camera/mic của người dùng
	Yêu cầu truy vấn
	 

	 
	382
	 
	Người dùng có thể điều chỉnh lại thiết lập trong suốt quá trình
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	383
	 
	Trạng thái camera/mic được cập nhật trong giao diện người dùng
	Dữ liệu đầu vào
	 

	90
	 
	Gửi link phòng mời tham gia cuộc họp
	 
	 
	 

	 
	384
	 
	Người dùng có thể nhập số điện thoại để gửi link phòng qua số điện thoại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	385
	 
	Người dùng có thể click vào tên người dùng dưới danh sách user và hệ thống sẽ gửi tin nhắn link đến user đó
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	386
	 
	Hệ thống tạo link phòng họp và gửi qua SMS
	Yêu cầu truy vấn
	 

	 
	387
	 
	Lời mời chứa link phòng chỉ cần bấm vào link là có thể tham gia vào cuộc họp
	Dữ liệu đầu vào
	 

	91
	 
	Ghi lại màn hình 
	 
	 
	 

	 
	388
	 
	Người dùng nhấp vào nút "Bắt đầu ghi hình".
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	389
	 
	Hệ thống bắt đầu ghi lại toàn bộ cuộc họp bao gồm âm thanh, video và chia sẻ màn hình.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	390
	 
	Người dùng có thể nhấp "Dừng ghi hình" bất cứ lúc nào để ngừng quá trình ghi.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	391
	 
	Sau khi ghi xong, bản ghi được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể tải xuống hoặc xem lại sau
	Yêu cầu truy vấn
	 

	92
	 
	Xác nhận hủy lệnh điều xe
	 
	 
	 

	 
	392
	 
	Hiển thị đề nghị huỷ lệnh  từ người dân 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	393
	 
	ĐPV xác nhận huỷ lệnh điều xe
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	394
	 
	Hiển thị thông báo huỷ lệnh đến cho tài xế
	Dữ liệu đầu ra
	 

	II. Giai đoạn đến hiện trường
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	 
	Xem danh sách bệnh viện gần nhất và đề xuất bệnh viện tiếp nhận
	 
	 
	 

	 
	395
	 
	Hệ thống hiển thị danh sách bệnh viện gần nhất phù hợp với tình trạng bệnh nhân
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	396
	 
	ĐPV có thể chọn các bệnh viện đến để ca/kíp cấp cứu tại hiện trường tham khảo.
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	397
	 
	Hiển thị bản đồ cấp cứu 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	398
	 
	Hiển thị vị trí hiện trường 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	399
	 
	Hiển thị các nguồn lực lên bản đồ 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	400
	 
	Hiển thị danh sách bệnh viện 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	401
	 
	Hiển thị bệnh viện phù hợp vào trạng thái bệnh nhân 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	402
	 
	Cập nhật trạng thái bệnh viện
	Dữ liệu đầu vào
	 

	III. Giai đoạn chuyển viện và bàn giao bệnh viện 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	 
	Chuyển hướng bệnh viện tiếp nhận
	 
	 
	 

	 
	403
	 
	Hiển thị bản đồ cấp cứu
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	404
	 
	Hiển thị vị trí hiện trường
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	405
	 
	Hiển thị các nguồn lực lên bản đồ
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	406
	 
	Hiển thị danh sách bệnh viện
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	407
	 
	Hiển thị bệnh viện phù hợp vào trạng thái bệnh nhân
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	408
	 
	Cập nhật trạng thái bệnh viện
	Dữ liệu đầu vào
	 

	95
	 
	Quản lý các Trạm vệ tinh (TVT) có xe cấp cứu gần nhất dựa vào tọa độ hiện trường
	 
	 
	 

	 
	409
	 
	Hiển thị bản đồ cấp cứu
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	410
	 
	Hiển thị vị trí hiện trường
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	411
	 
	Hiển thị các nguồn lực lên bản đồ
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	412
	 
	Hiển thị danh sách trạm vệ tinh gần nhất
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	413
	 
	Hiển thị xe cấp cứu gần nhất
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	414
	 
	Chọn trạm vệ tinh
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	415
	 
	Chọn xe thuộc trạm vệ tinh
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	416
	 
	Cập nhật trạng thái trạm vệ tinh
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	417
	 
	Cập nhật trạng thái xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	96
	 
	Tự động tìm kiếm các bệnh viện phù hợp tình trạng bệnh (chuyên khoa...)
	 
	 
	 

	 
	418
	 
	Hệ thống hiển thị tình trạng bệnh nhân
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách  bệnh viện theo chỉ định của KCC
	 
	 

	 
	419
	 
	Hiển thị danh sách  bệnh viện có chuyên khoa phù hợp dựa trên tình trạng bệnh nhân
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	 
	 
	Xuất file excel
	 
	 

	97
	 
	Cập nhật thời gian và tình trạng của ca/kíp ngoài hiện trường
	 
	 
	 

	 
	420
	 
	Cập nhật thời gian và trạng thái Xuất xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	421
	 
	Cập nhật thời gian và trạng thái  Đến hiện trường
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	422
	 
	Cập nhật thời gian và trạng thái  Rời hiện trường
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	423
	 
	Cập nhật thời gian và trạng thái  Đến bệnh viện
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	424
	 
	Cập nhật thời gian và trạng thái  Rời bệnh viện
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	425
	 
	Hệ thống lưu lại toàn bộ cập nhật 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	98
	 
	Tra cứu danh sách ca/kíp tại trạm vệ tinh.
	 
	 
	 

	 
	426
	 
	Hiển thị danh sách ca/kíp cấp cứu
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	427
	 
	Tra cứu danh sách ca/kíp theo từng trạm vệ tinh
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	428
	 
	Phân quyền người dùng
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	429
	 
	Tìm kiếm danh sách ca kíp theo tên
	Dữ liệu truy vấn
	 

	99
	 
	Quản lý danh mục báo cáo bệnh án
	 
	 
	 

	 
	430
	 
	Hiển thị danh sách bệnh nhân theo tình trạng
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	431
	 
	Hiển thị danh sách bệnh nhân theo thời gian
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	432
	 
	Tìm kiếm bệnh nhân theo tình trạng
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	433
	 
	Tìm kiếm bệnh nhân theo thời gian
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	434
	 
	Tìm kiếm bệnh nhân theo thông tin liên quan: họ tên, giới tính
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	435
	 
	Cập nhật tình trạng bênh nhân
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	436
	 
	Thêm mới tình trạng bệnh nhân
	Dữ liệu đầu vào
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	100
	 
	Quản lý danh mục ca/kíp
	 
	 
	 

	 
	437
	 
	Người dùng chọn quản lý danh mục ca/kíp
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	438
	 
	Hiển thị danh sách ca kíp
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	439
	 
	Người dùng chọn "Tạo ca kíp" để thực hiện tạo mới 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	440
	 
	Chọn  lái xe trong ca
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	441
	 
	chọn điều dưỡng
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	442
	 
	chọn bác sỹ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	443
	 
	chọn trạm vệ tinh
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	444
	 
	chọn xe cấp cứu
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	445
	 
	Chọn thời gian vào/ra ca
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	446
	 
	Người dùng bấm nút lưu để hoàn thành tạo ca / kíp
	Cơ sở dữ liệu
	 

	 
	447
	 
	Người dùng tìm kiếm ca kíp theo thời gian đã tạo
	Dữ liệu truy vấn
	 

	101
	 
	Quản lý danh mục nhân sự bác sỹ
	 
	 
	 

	 
	448
	 
	Người dùng chọn Quản lý danh mục nhân sự bác sỹ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	449
	 
	Hiển thị danh sách bác sỹ
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	450
	 
	Người dùng chọn "Thêm bác sỹ" để tạo mới thông tin bác sỹ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	451
	 
	Chọn tình trạng bác sỹ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	452
	 
	Thực hiện thêm/ sửa thông tin bác sỹ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	453
	 
	Thực hiện xoá thông tin bác sỹ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	454
	 
	Xuất thông tin bác sỹ ra file excel
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	455
	 
	Nhập thông tin bác sỹ hàng loạt theo file exel
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	456
	 
	Tính năng xem chi tiết thông tin bác sỹ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	457
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm bác sỹ theo tên, theo bệnh viện
	Dữ liệu truy vấn
	 

	102
	 
	Quản lý danh mục nhân sự điều dưỡng
	 
	 
	 

	 
	458
	 
	Người dùng chọn Quản lý danh mục nhân sự điều dưỡng
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	459
	 
	Hiển thị danh sách điều dưỡng
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	460
	 
	Người dùng chọn ""Thêm điều dưỡng"" để tạo mới thông tin điều dưỡng
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	461
	 
	Chọn tình trạng điều dưỡng
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	462
	 
	Thực hiện thêm/ sửa thông tin điều dưỡng
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	463
	 
	Thực hiện xoá thông tin điều dưỡng
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	464
	 
	Xuất thông tin điều dưỡng ra file excel
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	465
	 
	Nhập thông tin điều dưỡng hàng loạt theo file exel
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	466
	 
	Tính năng xem chi tiết thông tin điều dưỡng
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	467
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm điều dưỡng theo tên, theo bệnh viện
	Dữ liệu truy vấn
	 

	103
	 
	Quản lý danh mục nhân sự lái xe
	 
	 
	 

	 
	468
	 
	Người dùng chọn Quản lý danh mục nhân sự lái xe
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	469
	 
	Hiển thị danh sách lái xe
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	470
	 
	Người dùng chọn ""Thêm lái xe"" để tạo mới thông tin lái xe
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	471
	 
	Chọn tình trạng lái xe
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	472
	 
	Thực hiện thêm/ sửa thông tin lái xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	473
	 
	Thực hiện xoá thông tin lái xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	474
	 
	Xuất thông tin lái xe ra file excel
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	475
	 
	Nhập thông tin lái xe hàng loạt theo file exel
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	476
	 
	Tính năng xem chi tiết thông tin lái xe
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	477
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm lái xe theo tên, theo bệnh viện
	Dữ liệu truy vấn
	 

	104
	 
	Quản lý lịch trực ca/kíp
	 
	 
	 

	 
	478
	 
	Cho phép bố trí xe vào mỗi ca/kíp
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	479
	 
	Phân công nhân sự vào các ca/kíp
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	480
	 
	Liệt kê danh sách xe vào mỗi ca/kíp
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	481
	 
	Liệt kê danh sách nhân sự vào mỗi ca/kíp
	Dữ liệu truy vấn
	 

	105
	 
	Quản lý xe vận hành cho ca kíp
	 
	 
	 

	 
	482
	 
	Người dùng chọn Quản lý xe vận hành cho ca kíp
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	483
	 
	Hiển thị danh sách xe
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	484
	 
	Người dùng chọn ""Thêm xe"" để tạo mới thông tin xe
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	485
	 
	Chọn tình trạng xe
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	486
	 
	Thực hiện thêm/ sửa thông tin xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	487
	 
	Thực hiện xoá thông tin xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	488
	 
	Xuất thông tin xe ra file excel
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	489
	 
	Nhập thông tin xe hàng loạt theo file exel
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	490
	 
	Tính năng xem chi tiết thông tin xe
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	491
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm xe theo biển số
	Dữ liệu truy vấn
	 

	106
	 
	Quản lý danh sách chuyên gia
	 
	 
	 

	 
	492
	 
	Người dùng chọn Quản lý danh mục nhân sự chuyên gia
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	493
	 
	Hiển thị danh sách chuyên gia
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	494
	 
	Người dùng chọn ""Thêm chuyên gia"" để tạo mới thông tin chuyên gia
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	495
	 
	Chọn tình trạng chuyên gia
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	496
	 
	Thực hiện thêm/ sửa thông tin chuyên gia
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	497
	 
	Thực hiện xoá thông tin chuyên gia
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	498
	 
	Xuất thông tin chuyên gia ra file excel
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	499
	 
	Nhập thông tin chuyên gia hàng loạt theo file exel
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	500
	 
	Tính năng xem chi tiết thông tin chuyên gia
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	501
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm chuyên gia theo tên, theo bệnh viện
	Dữ liệu truy vấn
	 

	G. PHÂN HỆ QUẢN LÝ DANH MỤC TRẠM VỆ TINH

	107
	 
	Quản lý thông tin trạm vệ tinh
	 
	 
	 

	 
	502
	 
	Cho phép thiết lập thông tin trạm vệ tinh gồm:
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	503
	 
	Tên trạm
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	504
	 
	Địa chỉ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	505
	 
	Vị trí GPS
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	506
	 
	Danh sách xe cấp cứu của trạm
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	507
	 
	Tính năng tìm kiếm danh sách trạm vệ tinh
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	508
	 
	Tính năng xoá trạm vệ tinh
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	509
	 
	Tính năng xuất thông tin trạm vệ tinh
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	510
	 
	Tính năng import trạm vệ tinh từ file excel
	Dữ liệu đầu vào
	 

	H. PHÂN HỆ QUẢN TRỊ

	108
	 
	Cấu hình thời gian giao ca bệnh
	 
	 
	 

	 
	511
	 
	Cho phép quản trị thiết lập thời gian tiêu chuẩn cho ca/kíp cấp cứu giao bệnh cho bệnh viện tính theo thời điểm tổng đài tiếp nhận, hoặc thời điểm đến hiện trường.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	512
	 
	Xây dựng giao diện cấu hình
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	513
	 
	Xây dựng chức năng hiển thị cấu hình
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	514
	 
	Xây dựng giao diện thêm/sửa cấu hình
	Dữ liệu đầu vào
	 

	I. PHÂN HỆ BÁO CÁO

	109
	 
	Báo cáo thống kê tổng hợp lý do gọi
	 
	 
	 

	 
	515
	 
	Người dùng được phép thống kê tổng số lý do gọi
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	516
	 
	Người dùng được phép thống kê tổng số lý do gọi tai nạn giao thông
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	517
	 
	Người dùng được phép thống kê tổng số lý do gọi tai nạn sinh hoạt
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	518
	 
	Người dùng được phép thống kê tổng số lý do gọi tai nạn lao động
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	519
	 
	Người dùng được phép thống kê tổng số lý do gọi tai nạn khác
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	520
	 
	Người dùng được phép xem đồ thị % loại lý do gọi
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	521
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu theo thời gian chọn
	Dữ liệu đầu ra
	 

	110
	 
	Báo cáo thống kê tổng hợp thời gian điều phối
	 
	 
	 

	 
	522
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	523
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu theo thời gian chọn
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	524
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo TĐV/ĐPV
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	525
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Số điện thoại gọi
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	526
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Loại cuộc gọi
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	527
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Số điện thoại nghe máy
	Dữ liệu đầu ra
	 

	111
	 
	Báo cáo thống kê tổng hợp thời gian xuất xe
	 
	 
	 

	 
	528
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	529
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu tổng hợp thời gian xuất xe theo thời gian chọn
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	530
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm tổng hợp thời gian xuất xe theo KCC
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	531
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm tổng hợp thời gian xuất xe theo Số điện thoại gọi 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	532
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm tổng hợp thời gian xuất xe theo Loại cuộc gọi
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	533
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm tổng hợp thời gian xuất xe theo Số điện thoại nghe máy
	Dữ liệu đầu ra
	 

	112
	 
	Báo cáo thống kê tổng hợp thời gian tiếp cận hiện trường
	 
	 
	 

	 
	534
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	535
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu thời gian tiếp cận hiện trường  theo thời gian chọn
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	536
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian tiếp cận hiện trường theo KCC
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	537
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian tiếp cận hiện trường theo Số điện thoại gọi
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	538
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian tiếp cận hiện trường theo Loại cuộc gọi
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	539
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Số điện thoại nghe máy
	Dữ liệu đầu ra
	 

	113
	 
	Báo cáo tổng hợp thời gian tiếp cận bệnh nhân
	 
	 
	 

	 
	540
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	541
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu thời gian tiếp cận bệnh nhân theo thời gian chọn
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	542
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian tiếp cận bệnh nhân theo KCC
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	543
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian tiếp cận bệnh nhân theo Số điện thoại gọi
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	544
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian tiếp cận bệnh nhân theo Loại cuộc gọi
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	545
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Số điện thoại nghe máy
	Dữ liệu đầu ra
	 

	114
	 
	Báo cáo tổng hợp thời gian đến bệnh viện
	 
	 
	 

	 
	546
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	547
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu thời gian đến bệnh viện theo thời gian chọn
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	548
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian đến bệnh viện theo KCC
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	549
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian đến bệnh viện theo Số điện thoại gọi
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	550
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian đến bệnh viện theo Bệnh viện tiếp nhận
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	551
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Bệnh viện đã điều chuyển
	Dữ liệu đầu ra
	 

	115
	 
	Báo cáo tổng hợp chẩn đoán sau khi chuyển viện
	 
	 
	 

	 
	552
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	553
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu chẩn đoán sau khi chuyển viện theo thời gian chọn
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	554
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm chẩn đoán sau khi chuyển viện theo KCC
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	555
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm chẩn đoán sau khi chuyển viện theo Số điện thoại gọi
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	556
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm chẩn đoán sau khi chuyển viện theo Bệnh viện tiếp nhận
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	557
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Bệnh án
	Dữ liệu đầu ra
	 

	116
	 
	Báo cáo tổng hợp tên các bệnh viện chuyển đến
	 
	 
	 

	 
	558
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	559
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu các bệnh viện chuyển đến theo thời gian chọn
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	560
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm các bệnh viện chuyển đến theo KCC
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	561
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm các bệnh viện chuyển đến theo Số điện thoại gọi
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	562
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Bệnh viện tiếp nhận
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	563
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Bệnh án
	Dữ liệu đầu ra
	 

	117
	 
	Báo cáo tổng hợp vị trí gọi cấp cứu theo phường theo quận
	 
	 
	 

	 
	564
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	565
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu theo thời gian chọn
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	566
	 
	Người dùng có thể xem danh sách các vị trí gọi cấp cứu theo Quận/huyện thuộc TPHCM
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	567
	 
	Người dùng có thể xem danh sách các vị trí gọi cấp cứu theo phường/xã thuộc TP. Thủ Đức, Quận/Huyện trực thuộc TPHCM
	Dữ liệu đầu ra
	 

	118
	 
	Số trạm vệ tinh trung bình được chuyển để có thể thực hiện một trường hợp cấp cứu
	 
	 
	 

	 
	568
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	569
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu theo thời gian chọn
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	570
	 
	Người dùng có thể xuất dữ liệu theo Trạm vệ tinh
	Dữ liệu đầu ra
	 

	119
	 
	Báo cáo tổng kết thời gian gọi đi và nhận cuộc gọi trên người/phiên trực.
	 
	 
	 

	 
	571
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	572
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Tổng đài viên
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	573
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo phiên trực
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	574
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu theo thời gian chọn
	Dữ liệu đầu ra
	 

	120
	 
	Báo cáo tổng hợp số trường hợp có can thiệp y tế
	 
	 
	 

	 
	575
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	576
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu theo thời gian chọn
	Dữ liệu đầu ra
	 

	121
	 
	Thời gian trung bình tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu (hiện tại, tháng hiện tại, 3 tháng gần nhất)
	 
	 
	 

	 
	577
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu trong ngày
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	578
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu trong tháng
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	579
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu trong 3 tháng
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	580
	 
	Người dùng xem biểu đồ Thời gian trung bình tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu
	Dữ liệu đầu ra
	 

	122
	 
	Thời gian trung bình điều phối (hiện tại, tháng hiện tại, 3 tháng gần nhất)
	 
	 
	 

	 
	581
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình điều phối trong ngày
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	582
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình điều phối trong tháng
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	583
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình điều phối trong 3 tháng
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	584
	 
	Người dùng xem biểu đồ Thời gian trung bình điều phối
	Dữ liệu đầu ra
	 

	123
	 
	Thời gian trung bình xuất xe (hiện tại, tháng hiện tại, 3 tháng gần nhất)
	 
	 
	 

	 
	585
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình xuất xe trong ngày
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	586
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình xuất xe trong tháng
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	587
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình xuất xe trong 3 tháng
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	588
	 
	Người dùng xem biểu đồ Thời gian trung bình xuất xe
	Dữ liệu đầu ra
	 

	124
	 
	Thời gian trung bình xử lý ca bệnh (hiện tại, tháng hiện tại, 3 tháng gần nhất)
	 
	 
	 

	 
	589
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình xử lý ca bệnh trong ngày
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	590
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình xử lý ca bệnh trong tháng
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	591
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình xử lý ca bệnh trong 3 tháng
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	592
	 
	Người dùng xem biểu đồ Thời gian trung bình xử lý ca bệnh
	Dữ liệu đầu ra
	 

	J. TRUYỀN SỐ LIỆU
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	 
	API hiển thị bản đồ nền
	 
	 
	 

	 
	593
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	594
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	595
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	596
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	597
	 
	Hiển thị bản đồ lên cho người dùng 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	126
	 
	API hiển thị vị trí bệnh nhân
	 
	 
	 

	 
	598
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	599
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	600
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	601
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	602
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của bệnh nhân. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	603
	 
	 Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của bệnh nhân. Hệ thống trả về vị trí của bệnh nhân trên bản đồ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	604
	 
	Người dùng cấu hình icon bệnh nhân lên bản đồ trường hợp gọi thành công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	127
	 
	API hiển thị vị trí xe
	 
	 
	 

	 
	605
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	606
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	607
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	608
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	609
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của xe cấp cứu. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	610
	 
	 Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của xe cấp cứu. Hệ thống trả về vị trí của bệnh nhân trên bản đồ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	611
	 
	Người dùng cấu hình icon xe cấp cứu lên bản đồ trường hợp gọi thành công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	128
	 
	API hiển thị vị trí bệnh viện
	 
	 
	 

	 
	612
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	613
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	614
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	615
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	616
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của bệnh viện. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	617
	 
	 Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của bệnh viện. Hệ thống trả về vị trí của bệnh nhân trên bản đồ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	618
	 
	Người dùng cấu hình icon bệnh viện lên bản đồ trường hợp gọi thành công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	129
	 
	API hiển thị vị trí chuyên gia
	 
	 
	 

	 
	619
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	620
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	621
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	622
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	623
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của chuyên gia. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	624
	 
	 Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của chuyên gia. Hệ thống trả về vị trí của bệnh nhân trên bản đồ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	625
	 
	Người dùng cấu hình icon chuyên gia lên bản đồ trường hợp gọi thành công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	130
	 
	API tìm kiếm vị trí bệnh nhân theo địa chỉ
	 
	 
	 

	 
	626
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	627
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	628
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	629
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	630
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền địa chỉ của bệnh nhân. Hệ thống kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	631
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền địa chỉ của bệnh nhân. Hệ thống kiểm tra và gửi về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	632
	 
	 Người dùng tiến hành nhập API key, truyền địa chỉ của bệnh nhân. Hệ thống trả về toạ độ của bệnh nhân
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	633
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ bệnh nhân . Hệ thống ghim vị trí của bệnh nhân lên bản đồ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	131
	 
	API hiển thị vận tốc xe
	 
	 
	 

	 
	634
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	635
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	636
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	637
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	638
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của xe cấp cứu. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	639
	 
	 Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của xe cấp cứu. Hệ thống trả về vị trí của bệnh nhân trên bản đồ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	640
	 
	Người dùng cấu hình icon xe cấp cứu lên bản đồ trường hợp gọi thành công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	641
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của xe cấp cứu. Hệ thống trả về vận tốc hiện tại của xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	132
	 
	GPS cập nhật vị trí xe
	 
	 
	 

	 
	642
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của GPS. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	643
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	644
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	645
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về toạ độ của xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	646
	 
	Hệ thống tiến hành cập nhật vị trí của xe lên bản đồ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	K. APP
	 
	 
	 
	 
	 

	133
	 
	Đăng nhập giao diện hệ thống
	 
	 
	 

	 
	647
	 
	Người dùng nhập thông tin user pass và nhấn đăng nhập hệ thống 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	648
	 
	Trong trường hợp user nhập thông tin chính xác, hệ thống điều hướng user vào trang chủ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	649
	 
	Trong trường hợp user nhập sai username hoặc password, hệ thống hiển thị "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng"
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	650
	 
	Trong trường hợp user không nhập Tên truy cập, hệ thống hiển thị thông báo " Username không được để trống"
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	651
	 
	Trong trường hợp user không nhập Mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo "Password không được để trống"
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	652
	 
	Người dùng nhập sai quá số lần quy định, hệ thống lock tài khoản và đưa ra cảnh báo
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	653
	 
	Trường hợp user bị lock tài khoản, user thực hiện quy trình quên mật khẩu để lấy lại tài khoản
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	654
	 
	User đăng nhập lần đầu, hệ thống đưa ra gợi ý ghi nhớ mật khẩu đăng nhập
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	655
	 
	Tự động điền tất cả tên đăng nhập đã đăng nhập và mật khẩu theo tên đăng nhập
	Dữ liệu đầu vào
	 

	134
	 
	Đăng ký
	 
	 
	 

	 
	656
	 
	Người dùng thực hiện nhập thông tin đăng ký và nhấn Đăng ký
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	657
	 
	Trường hợp đăng ký thành công, hệ thống thông báo "Tài khoản của bạn đã đăng ký thành công" và chuyển hướng về màn hình đăng nhập
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	658
	 
	Trong trường hợp nhập sai hoặc không đầy đủ thông tin đăng nhập, hệ thống đưa ra cảnh báo tương ứng
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	659
	 
	Trong trường hợp quên mật khẩu đăng ký, user click đường link reset quên mật khẩu và thực hiện tạo mật khẩu mới
	Dữ liệu đầu vào
	 

	135
	 
	Đăng xuất giao diện  hệ thống
	 
	 
	 

	 
	660
	 
	Người dùng được phép đăng xuất khỏi hệ thống khi kết thúc phiên làm việc
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	661
	 
	Chuyển đến màn hình đăng nhập
	Dữ liệu đầu vào
	 

	136
	 
	Vào ca, ra ca
	 
	 
	 

	 
	662
	 
	Cho phép người dùng có thể bật tắt tính năng thông báo nhắc nhở lịch trực của hệ thống
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	663
	 
	BS/ĐD có thể xác nhận vào ca theo lịch phân công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	664
	 
	BS/ĐD có thể xác nhận vào ca theo lịch bất thường
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	665
	 
	Xác nhận kết thúc ca 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	137
	 
	Nhận lệnh từ trung tâm điều hành qua App
	 
	 
	 

	 
	666
	 
	Hiển thị popup thông báo có lệnh điều hành
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	667
	 
	Hiển thị thông báo bằng âm thanh để thông báo có lệnh điều động từ trung tâm điều hành
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	668
	 
	Bác sĩ/điều dưỡng lựa chọn trạng thái nhận lệnh
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	669
	 
	Bác sĩ/điều dưỡng lựa chọn trạng thái từ chối
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	670
	 
	Bác sĩ/điều dưỡng nhập lí do từ chối
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	671
	 
	Lưu thông tin tiếp nhận lệnh từ trung tâm điều hành
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	672
	 
	Nhận lệnh chỉ định điều động từ tổng đài viên 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	673
	 
	Hiển thị thông báo lệnh chỉ định 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	138
	 
	Xác nhận đã nhận lệnh
	 
	 
	 

	 
	674
	 
	BS/ĐD lựa chọn đồng ý để nhận lệnh
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	675
	 
	Hiển thị popup đã nhận lệnh thành công
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	676
	 
	Hiển thị cho Trung tâm điều hành thông báo lệnh điều hành đã được nhận
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	677
	 
	Lưu thông tin 
	Cơ sở dữ liệu
	 

	139
	 
	Xác nhận tình trạng thuốc, y dụng cụ
	 
	 
	 

	 
	678
	 
	Người dùng chọn thuốc, y dụng cụ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	679
	 
	Người dùng bấm kiểm tra để xác nhận tình trạng 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	680
	 
	Hiển thị trạng thái thuốc, y dụng cụ
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	681
	 
	Cập nhật trạng thái thuốc, y dụng cụ 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	682
	 
	Xác nhận thông tin thuốc, y dụng cụ 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	683
	 
	Lưu thông tin 
	Cơ sở dữ liệu
	 

	140
	 
	Hiển thị thông tin bệnh án
	 
	 
	 

	 
	684
	 
	Trong trường hợp là bệnh nhân mới, BS/ĐD thực hiện tạo mới thông tin bệnh nhân và điền thông tin cơ bản để trung tâm có sự điều phối phù hợp
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	685
	 
	Người dùng sửa được thông tin bệnh án, hệ thống thực hiện lưu thông tin
	Cơ sở dữ liệu
	 

	 
	686
	 
	Xem danh sách bệnh án
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	687
	 
	Xem chi tiết thông tin bệnh án
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	688
	 
	Tìm kiếm thông tin bệnh án
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	689
	 
	Tự động điền thông tin cá nhân nếu đã có tiền sử bệnh án
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	690
	 
	Tự động điền thông tin được nhập liệu từ trung tâm điều hành
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	691
	 
	Xem thông tin bệnh án theo thời gian thực (huyết áp, tim mạch...)
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	692
	 
	Chọn thông tin loại bệnh án 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	141
	 
	Hiển thị vị trí hiện trường
	 
	 
	 

	 
	693
	 
	Hệ thống thực hiện định vị vị trí bệnh nhân trên bản đồ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	694
	 
	Hiển thị bản đồ giám sát tập trung
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	695
	 
	Tự động hiển thị xe cứu hộ gần nhất
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	696
	 
	Tự động hiển thị bệnh viện gần nhất
	Dữ liệu đầu ra
	 

	142
	 
	Cập nhật trạng thái xuất xe
	 
	 
	 

	 
	697
	 
	Hệ thống tự cập nhật tình trạng và hiển thị đề xuất trạng thái xuất xe trên màn hình thiết bị thông minh.
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	698
	 
	Hệ thống cập nhật tình trạng xuất xe về trung tâm điều hành
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	699
	 
	Hệ thống tự tính thời gian từ khi nhận lệnh từ trung tâm đến khi xuất xe.
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	700
	 
	Hệ thống nhận vị trí từ GPS
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	701
	 
	Hệ thống cập nhật vào dữ liệu vị trí theo GPS gửi về
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	702
	 
	Cập nhật thủ công trạng thái xuất xe 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	143
	 
	Thời gian đến hiện trường
	 
	 
	 

	 
	703
	 
	Thực hiện ghi nhận thời gian từ khi điều phối
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	704
	 
	Thực hiện ghi nhận thời gian từ khi xuất xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	705
	 
	Thực hiện ghi nhận thời gian đến hiện trường
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	706
	 
	Thực hiện ghi nhận thời gian đến bệnh viện
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	707
	 
	Thực hiện ghi nhận thời gian thực tế theo từng giai đoạn
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	708
	 
	Thực hiện dự đoán thời gian từ xe đến hiện trường
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	709
	 
	Thực hiện dự đoán thời gian từ xe đến bệnh viện 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	710
	 
	Thực hiện dự đoán thời gian theo từng khoảng giai đoạn 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	144
	 
	Vị trí đến hiện trường
	 
	 
	 

	 
	711
	 
	Hiển thị bản đồ
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	712
	 
	Hiển thị vị trí hiện tại so với hiện trường
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	713
	 
	Ghim vị trí hiện trường so với vị trí xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	714
	 
	Ghi nhận vị trí thực tế đang đi đến hiện trường
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	715
	 
	Ghi nhận khoảng cách thực tế đến hiện trường
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	716
	 
	Dự đoán khoảng cách đến hiện trường
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	717
	 
	Truyền thông tin tự động vị trí xe đến trung tâm điều phối
	Dữ liệu truy vấn
	 

	145
	 
	Hồ sơ bệnh án cũ
	
	 
	 

	 
	718
	 
	Người dùng chọn xem hồ sơ bệnh án 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	719
	 
	Xem danh sách hồ sơ bệnh án cũ 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	720
	 
	Xem chi tiết thông tin bệnh án cũ 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	146
	 
	Hủy chuyến cấp cứu vì lý do gặp ca cấp cứu khác trên đường đi
	 
	 
	 

	 
	721
	 
	Điều dưỡng có thể báo hủy chuyến cấp cứu hiện tại do gặp ca khác trên đường đi.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	722
	 
	Hệ thống trả lệnh hiện hành về trung tâm để điều ca/kíp khác.
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	723
	 
	Hệ thống cập nhật thông tin nhận ca/kip phát sinh mới về trung tâm điều phối.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	724
	 
	Hiển thị thông báo huỷ ca
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	725
	 
	Cập nhật lại trạng thái xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	147
	 
	Hủy chuyến cấp cứu vì lý do nhận lệnh hủy chuyến từ trung tâm
	 
	 
	 

	 
	726
	 
	Trung tâm điều phối gởi lệnh hủy chuyến cho ca/kíp cấp cứu.
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	727
	 
	Trạng thái ca/kíp chuyển về tình trạng sẵn sàng nhận lệnh khác.
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	728
	 
	Hệ thống thực hiện định vị lại vị trí của xe cấp cứu
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	729
	 
	Người dùng thực hiện cập nhật lý do hủy chuyến
	Dữ liệu đầu vào
	 

	148
	 
	Cập nhật trạng thái xe đến hiện trường
	 
	 
	 

	 
	730
	 
	Hệ thống tự động cập nhật tình trạng xe
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	731
	 
	Cập nhật thủ công tình trạng xe 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	732
	 
	Nhận dữ liệu vị trí từ GPS 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	733
	 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái xe đến hiện trường 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	149
	 
	Cập nhật thông tin tình trạng bệnh nhân
	 
	 
	 

	 
	734
	 
	Hiển thị thông tin hiện tại của bệnh nhân
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	735
	 
	Cập nhật thông tin bệnh nhân
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	736
	 
	Cập nhật thông tin bệnh nhân vào csdl
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	737
	 
	Lấy thông tin chi tiết bệnh nhân từ csdl
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	738
	 
	Phân quyền người dùng
	Dữ liệu đầu vào
	 

	150
	 
	Tư vấn chuyển viện
	 
	 
	 

	 
	739
	 
	BS/ĐD cập nhật thông tin yêu cầu của bệnh nhân 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	740
	 
	Hiển thị danh sách bệnh viện
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	741
	 
	Lọc bệnh viện theo nhu cầu bệnh nhân
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	742
	 
	Tự động cập nhật bệnh viện chuyến đến vào bệnh án 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	151
	 
	Chọn bệnh viện cấp cứu chuyển đến
	 
	 
	 

	 
	743
	 
	BS/ĐD có thể chọn lựa một bệnh viện/khoa chuyển đến
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	744
	 
	Hệ thống cập nhật thông tin bệnh viện/khoa đến cho trung tâm
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	745
	 
	BS/ĐD có thể đổi bệnh viện/khoa chuyển đến.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	746
	 
	Hệ thống gợi ý bệnh viện phù hợp với tình trạng bệnh nhân
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	747
	 
	Hiển thị tất cả bệnh viện 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	152
	 
	Bệnh nhân đã tử vong
	 
	 
	 

	 
	748
	 
	Cập nhật thông tin bệnh nhân tử vong ngoài bệnh viện.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	749
	 
	Hệ thống đồng bộ thông tin với trung tâm điều phối
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	750
	 
	Hiển thị thông báo tới xe đang trên đường tới hiện trường
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	751
	 
	Xe tới hiện trường thực hiện quay về bệnh viện hoặc tiếp tục nhận hiện trường gần đấy
	Dữ liệu đầu vào
	 

	153
	 
	Lập bệnh án tử vong
	 
	 
	 

	 
	752
	 
	BS/ĐD có thể lập bệnh án tử vong.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	753
	 
	Người dùng chọn tạo bệnh án
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	754
	 
	Hệ thống cho phép nhập thông tin bệnh nhân
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	755
	 
	Hệ thống câp nhật trạng thái bệnh nhân tử vong
	Dữ liệu đầu vào
	 

	154
	 
	Nhập thông tin bảo hiểm y tế
	 
	 
	 

	 
	756
	 
	Hệ thống cho phép quét QR code lấy thông tin BHYT bằng thiết bị thông minh.
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	757
	 
	Thông tin BHYT được tự động cập nhật vào hồ sơ bệnh án
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	758
	 
	Hệ thống quét mã QR
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	759
	 
	Hệ thống cập nhật thông tin BHYT
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	760
	 
	Hệ thống lưu thông tin BHYT
	Cơ sở dữ liệu
	 

	 
	761
	 
	Hệ thống kết nối dữ liệu BHYT 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	762
	 
	Hiển thị danh sách bảo hiểm y tế
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	763
	 
	Cập nhật thông tin bảo hiểm y tế thủ công 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	155
	 
	Hệ thống nhắc hoàn thiện hồ sơ bệnh án
	
	 
	 

	 
	764
	 
	Hệ thống tự động thông báo cho BS/ĐD nhập các trường thông tin cần thiết
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	765
	 
	BS/ĐD có thể nhập thông tin các trường dữ liệu yêu cầu, hệ thống hiển thị lỗi khi nhập sai thông tin
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	766
	 
	User thoát chỉnh sửa bệnh án, hệ thống hiện pop_up cảnh báo 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	767
	 
	Người dùng bấm lưu, hệ thống cập nhật thông tin hồ sơ. Hiển thị thông báo lưu thành công
	Dữ liệu đầu ra
	 

	156
	 
	Thay đổi bệnh viện/khoa đến do bệnh viện/khoa đến từ chối tiếp nhận 
	 
	 
	 

	 
	768
	 
	Hệ thống hiển thị danh sách bệnh viên/khoa đến thay thế.
	Dữ liệu đầu ra
	 

	 
	769
	 
	BS/ĐD có thể chọn bệnh viện/khoa đến khác 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	770
	 
	Cập nhật thông tin bệnh viện chuyển đến cho trung tâm điều hành 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	771
	 
	Thông báo cập nhật đến kíp cấp cứu nếu bệnh viện không thể tiếp nhận 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	157
	 
	Cập nhật trạng thái xe đến bệnh viện 
	 
	 
	 

	 
	772
	 
	Cập nhật thủ công trạng thái xe đã đến bệnh viện 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	773
	 
	Cập nhật tự động trạng thái xe đã đến bệnh viện 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	774
	 
	Nhận dữ liệu vị trí từ GPS
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	775
	 
	Cập nhật dữ liệu về trung tâm điều phối trạng thái xe đến bệnh viện 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	158
	 
	Ghi nhận thông tin cần chú ý của ca bệnh
	 
	 
	 

	 
	776
	 
	Người dùng chọn nút cập nhật thông tin
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	777
	 
	Người dùng nhập thông tin cần chú ý ca bệnh
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	778
	 
	Người dùng chọn nút lưu để lưu thông tin cần chú ý
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	779
	 
	Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công
	Dữ liệu đầu ra
	 

	159
	 
	Đổi mật khẩu
	 
	 
	 

	 
	780
	 
	Thực hiện thao tác nhập thông tin mật khẩu mới, mật khẩu cũ và nhấn đổi mật khẩu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	781
	 
	Trong trường hợp bỏ trống mật khẩu mới, mật khẩu cũ hệ thống thông báo "Mật khẩu mới, mật khẩu cũ không được để trống"
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	782
	 
	Trong trường hợp xác nhận lại mật khẩu mới không trùng khớp với mật khẩu mới, hệ thống thông báo "Xác nhận mật khẩu mới không trùng khớp"
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	783
	 
	Lưu thông tin vào CSDL
	Cơ sở dữ liệu
	 

	160
	 
	Quên mật khẩu 
	 
	 
	 

	 
	784
	 
	Thực hiện thao tác nhấn quên mật khẩu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	785
	 
	Thực hiện thao tác thay đổi mật khẩu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	786
	 
	Xác nhận thay đổi mật khẩu 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	787
	 
	Hệ thống lưu thông tin vào CSDL 
	Cơ sở dữ liệu
	 

	161
	 
	Thông tin cá nhân
	 
	 
	 

	 
	788
	 
	Xem thông tin cá nhân
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	789
	 
	Thêm thông tin cá nhân 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	790
	 
	Sửa thông tin hồ sơ cá nhân 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	791
	 
	Hệ thống lưu thông tin cá nhân 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	792
	 
	Cập nhật vị trí GPS tự động  
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	793
	 
	Phân quyền người dùng 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	162
	 
	Cung cấp thông tin lệnh điều phối cũ
	 
	 
	 

	 
	794
	 
	Xem thông báo các lệnh điều phối cũ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	795
	 
	Xem danh sách các lệnh điều động cũ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	796
	 
	Xem thông tin chi tiết lệnh điều động cũ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	797
	 
	Tìm kiếm lệnh điều động cũ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	163
	 
	Cập nhật thông tin tình trạng bệnh nhân
	 
	 
	 

	 
	798
	 
	Hiển thị các thông tin hiện tại của bệnh nhân
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	799
	 
	Cập nhật thông tin bệnh nhân
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	800
	 
	Lưu thông tin bệnh nhân sau khi cập nhật
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	801
	 
	Lấy thông tin chi tiết bệnh nhân từ hồ sơ bệnh án cũ
	Dữ liệu truy vấn
	 

	164
	 
	Phiếu tiếp nhận 
	 
	 
	 

	 
	802
	 
	Tạo mới phiếu tiếp nhận 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	803
	 
	Đề xuất phân loại với tình trạng ca bệnh 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	804
	 
	Chuyển thông báo tiếp nhận ca cho tổng đài viên 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	805
	 
	Hệ thống lưu thông tin 
	Cơ sở dữ liệu
	 

	165
	 
	Trạng thái kíp cấp cứu
	 
	 
	 

	 
	806
	 
	Cập nhật trạng thái sẵn sàng
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	807
	 
	Cập nhật trạng thái chưa sẵn sàng
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	808
	 
	Cảnh báo quá thời gian chưa cập nhật trạng thái 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	809
	 
	Lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu 
	Cơ sở dữ liệu
	 

	166
	 
	Cập nhật tự động vị trí và thời gian đến bệnh viện
	 
	 
	 

	 
	810
	 
	Hệ thống cập nhật vị trí của bệnh nhân, xe cấp cứu
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	811
	 
	Hệ thống hiển thị tự động thời gian đến bệnh viện
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	812
	 
	Ghi nhận lịch sử thời gian thực tế đến bệnh viện
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	813
	 
	Ghi nhận lịch sử quãng đường thực tế đến bệnh viện
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	814
	 
	Hệ thống nhận thông tin từ GPS vị trí của xe cấp cứu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	815
	 
	Xác nhận hoàn tất giao-nhận bệnh 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	167
	 
	Thông báo ca cấp cứu
	 
	 
	 

	 
	816
	 
	Xem danh sách thông báo về ca cấp cứu
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	817
	 
	Xem danh sách thông báo đã đọc
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	818
	 
	Xem danh sách thông báo chưa đọc
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	819
	 
	Đánh dấu đã đọc
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	820
	 
	Nhận thông báo 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	168
	 
	API hiển thị bản đồ nền
	 
	 
	 

	 
	821
	 
	Nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	822
	 
	Truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	823
	 
	Nhập API key, truyền tham số. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	824
	 
	Nhập API key, truyền tham số. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thành công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	825
	 
	Hiển thị bản đồ cho người dùng
	Dữ liệu đầu ra
	 

	169
	 
	API hiển thị vị trí bệnh nhân
	 
	 
	 

	 
	826
	 
	Nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	827
	 
	Truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	828
	 
	Nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	829
	 
	Nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	830
	 
	Nhập API key, truyền tọa độ vị trí của bệnh nhân. Hệ thống cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	831
	 
	Nhập API key, truyền tọa độ vị trí của bệnh nhân. Hệ thống trả về vị trí bệnh nhân trên bản đồ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	170
	 
	API hiển thị vị trí xe
	 
	 
	 

	 
	832
	 
	Nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	833
	 
	Truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	834
	 
	Nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	835
	 
	Nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	836
	 
	Nhập API key, truyền tọa độ vị trí của xe cấp cứu. Hệ thống cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	837
	 
	Nhập API key, truyền tọa độ vị trí của xe cấp cứu. Hệ thống trả về vị trí xe cấp cứu trên bản đồ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	171
	 
	API hiển thị vị trí bệnh viện
	 
	 
	 

	 
	838
	 
	Nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	839
	 
	Truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	840
	 
	Nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	841
	 
	Nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	842
	 
	Nhập API key, truyền tọa độ vị trí của bệnh viện. Hệ thống cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	843
	 
	Nhập API key, truyền tọa độ vị trí của bệnh viện. Hệ thống trả về vị trí bệnh viện trên bản đồ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	172
	 
	API tìm kiếm vị trí bệnh nhân theo địa chỉ
	 
	 
	 

	 
	844
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	845
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	846
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	847
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	848
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền địa chỉ của bệnh nhân. Hệ thống kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	849
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền địa chỉ của bệnh nhân. Hệ thống kiểm tra và gửi về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	850
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền địa chỉ của bệnh nhân. Hệ thống trả về toạ độ của bệnh nhân
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	851
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ bệnh nhân . Hệ thống ghim vị trí của bệnh nhân lên bản đồ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	173
	 
	GPS cập nhật vị trí xe
	 
	 
	 

	 
	852
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của GPS. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	853
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	854
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	855
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về toạ độ của xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	856
	 
	Hệ thống tiến hành cập nhật vị trí của xe lên bản đồ
	Dữ liệu đầu vào
	 

	174
	 
	Gửi định vị cho 115
	 
	 
	 

	 
	857
	 
	Gửi định vị
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	858
	 
	Thay đổi định vị khác
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	859
	 
	Tìm kiếm định vị
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	860
	 
	Tự động lấy vị trí hiện tại 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	175
	 
	Gọi cấp cứu qua App
	 
	 
	 

	 
	861
	 
	Gọi điện thoại đến tổng đài qua App
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	862
	 
	Tự động điền định vị người gọi vào phiếu tiếp nhận 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	176
	 
	Gửi thông báo cho người thân qua SMS
	 
	 
	 

	 
	863
	 
	Cấu hình số điện thoại
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	864
	 
	Gửi vị trí đến số điện thoại được cấu hình
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	865
	 
	Cập nhật danh bạ người thân 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	866
	 
	Lưu thông tin 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	177
	 
	Cho phép thông báo hủy xe
	 
	 
	 

	 
	867
	 
	ND có thể thông báo hủy xe cấp cứu 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	868
	 
	Thông tin hủy được chuyển cho trung tâm điều hành và BS/ĐD của ca/kíp đang đến hiện trường.
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	869
	 
	Cập nhật trạng thái huỷ xe
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	870
	 
	Cập nhật trạng thái xe từ bận sang rảnh
	Dữ liệu đầu vào
	 

	178
	 
	Xem hướng dẫn  
	 
	 
	 

	 
	871
	 
	Xem hướng dẫn sơ cấp cứu 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	872
	 
	Xem hướng dẫn sơ cấp cứu theo danh mục 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	873
	 
	Tìm kiếm hướng dẫn sơ cấp cứu 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	874
	 
	Hiển thị thông tin hướng dẫn sơ cấp cứu 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	179
	 
	Xem lộ trình kíp cấp cứu 
	 
	 
	 

	 
	875
	 
	Hiển thị realtime lộ trình kíp cấp cứu  
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	876
	 
	Hiển thị thời gian dự kiến kíp cấp cứu sẽ đến 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	877
	 
	Hiển thị khoảng cách dự kiến kíp cấp cứu sẽ đến 
	Dữ liệu truy vấn
	 

	 
	878
	 
	Nhận thông báo theo dõi lộ trình kíp cấp cứu 
	Dữ liệu đầu ra
	 

	180
	 
	Cập nhật thủ công thời gian theo từng giai đoạn 
	 
	 
	 

	 
	879
	 
	Cập nhật thủ công thời gian xuất xe 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	880
	 
	Cập nhật thủ công thời gian đến hiện trường 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	881
	 
	Cập nhật thủ công thời gian đến bệnh viện 
	Dữ liệu đầu vào
	 

	 
	882
	 
	Cập nhật thủ công thời gian giao nhận bệnh 
	Dữ liệu đầu vào
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	Tên Use-case
	Tên tác nhân (TN) chính
	Giao dịch (Transaction)
	Phân loại theo BMT
	Phân loại theo độ phức tạp

	A. PHÂN HỆ CHO CA KÍP CẤP CỨU - BÁC SĨ/ĐIỀU DƯỠNG (BS/ĐD) VÀ LÁI XE (LX)
	 
	 
	 
	 
	 

	I. Chức năng cho BS/ĐD  
	 
	 
	 
	 
	 

	I.Giai đoạn nhận lệnh từ trung tâm điều hành và xuất xe
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đăng nhập giao diện quản trị hệ thống
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd) và lái xe (lx)
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Người dùng nhập thông tin user pass và nhấn đăng nhập hệ thống 
	 
	 

	 
	 
	 
	Trong trường hợp user nhập thông tin chính xác, hệ thống điều hướng user vào trang chủ
	 
	 

	 
	 
	 
	Trong trường hợp user nhập sai username hoặc password, hệ thống hiển thị "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng"
	 
	 

	 
	 
	 
	Trong trường hợp user không nhập Tên truy cập, hệ thống hiển thị thông báo " Username không được để trống"
	 
	 

	 
	 
	 
	Trong trường hợp user không nhập Mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo "Password không được để trống"
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng nhập sai quá số lần quy định, hệ thống lock tài khoản và đưa ra cảnh báo
	 
	 

	 
	 
	 
	Trường hợp user bị lock tài khoản, user thực hiện quy trình quên mật khẩu để lấy lại tài khoản
	 
	 

	 
	 
	 
	User đăng nhập lần đầu, hệ thống đưa ra gợi ý ghi nhớ mật khẩu đăng nhập
	 
	 

	2
	Đăng xuất giao diện quản trị hệ thống
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd) và lái xe (lx)
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Người dùng được phép đăng xuất khỏi hệ thống khi kết thúc phiên làm việc
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống thực hiện trở về giao diện đăng nhập
	 
	 

	3
	Quản lý lịch trực (Phân hệ cấu hình)
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd) và lái xe (lx)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Cho phép người dùng tạo lịch trực
	 
	 

	 
	 
	 
	Cho phép người dùng có thể chỉnh sửa, xóa được lịch trực
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép import lịch trực bằng file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được thông báo lịch trực của hệ thống
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng vào ca theo lịch phân công
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng vào ca theo lịch bất thường
	 
	 

	 
	 
	 
	Cho phép người dùng tạo lịch trực trạm vệ tinh
	 
	 

	4
	Nhận lệnh từ trung tâm điều hành qua App
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd) và lái xe (lx)
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Hiển thị popup thông báo có lệnh điều hành
	 
	 

	 
	 
	 
	BS/ĐD chọn nút x để tắt thông báo, không hành động gì
	 
	 

	5
	Hiển thị lệnh điều động cho BS/ĐD
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Trung tâm thực hiện tạo lệnh điều động tự động
	 
	 

	 
	 
	 
	Trung tâm thực hiện tạo lệnh chỉ định điều động
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống thực hiện hiển thị thống báo bằng màu sắc để BS/ĐD biết có lệnh điều động từ trung tâm điều hành
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống thực hiện hiển thị thống báo bằng âm thanh để BS/ĐD biết có lệnh điều động từ trung tâm điều hành
	 
	 

	 
	 
	 
	BS/ĐD lựa chọn trạng thái nhận lệnh
	 
	 

	 
	 
	 
	Lưu thông tin lệnh điều động
	 
	 

	6
	Xác nhận đã nhận lệnh
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd) và lái xe (lx)
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	BS/ĐD lựa chọn đồng ý để nhận lệnh
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị popup đã nhận lệnh thành công
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị cho Trung tâm điều hành thông báo lệnh điều hành đã được nhận
	 
	 

	7
	Xác nhận tình trạng thuốc, y dụng cụ
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng chọn thuốc, y dụng cụ
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị danh sách y dụng cụ
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng chọn danh sách thuốc, y dụng cụ
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng bấm kiểm tra để xác nhận tình trạng 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị trạng thái thuốc, y dụng cụ
	 
	 

	8
	Hiển thị thông tin bệnh án
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Trong trường hợp là bệnh nhân mới, BS/ĐD thực hiện tạo mới thông tin bệnh nhân và điền thông tin cơ bản để trung tâm có sự điều phối phù hợp
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng sửa được thông tin bệnh án, hệ thống thực hiện lưu thông tin
	 
	 

	9
	Hiển thị vị trí hiện trường
	Hệ thống 
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống thực hiện định vị vị trí bệnh nhân trên bản đồ
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị bản đồ giám sát tập trung
	 
	 

	 
	 
	 
	Tự động hiển thị xe cứu hộ gần nhất
	 
	 

	 
	 
	 
	Tự động hiển thị bệnh viện gần nhất
	 
	 

	10
	Cập nhật tự động trạng thái xuất xe
	Hệ thống 
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống tự cập nhật tình trạng và hiển thị đề xuất trạng thái xuất xe trên màn hình thiết bị thông minh.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật tình trạng xuất xe về trung tâm điều hành
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống tự tính thời gian từ khi nhận lệnh từ trung tâm đến khi xuất xe.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống nhận vị trí từ GPS
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật vào dữ liệu vị trí theo GPS gửi về
	 
	 

	11
	Cập nhật thủ công trạng thái xuất xe
	Lái xe 
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng xem danh sách xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng chọn chỉnh sửa trạng thái xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Cho phép cập nhật thủ công trạng thái xuất xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống nhận vị trí từ GPS và thực hiện lưu dữ liệu vị trí theo GPS gửi về
	 
	 

	12
	Xem vị trí và thời gian dự kiến tới hiện trường
	Hệ thống 
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Hiển thị bản đồ
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị vị trí hiện tại so với vị trí hiện trường.
	 
	 

	 
	 
	 
	Ghim vị trí hiện trường và vị trí xe
	 
	 

	13
	Xem hồ sơ bệnh án trước đó, khai thác hồ sơ bệnh án cũ.
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng chọn xem hồ sơ bệnh án 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị bệnh án đã được nhập liệu từ  Trung tâm điều hành
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị bệnh án đã được nhập liệu từ  Người dân tại hiện trường.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị lịch sử bệnh án của bệnh nhân
	 
	 

	14
	Hủy chuyến cấp cứu vì lý do gặp ca cấp cứu khác trên đường đi
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Điều dưỡng có thể báo hủy chuyến cấp cứu hiện tại do gặp ca khác trên đường đi.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống trả lệnh hiện hành về trung tâm để điều ca/kíp khác.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật thông tin nhận ca/kip phát sinh mới về trung tâm điều phối.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thông báo huỷ ca
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật lại trạng thái xe
	 
	 

	15
	Hủy chuyến cấp cứu vì lý do nhận lệnh hủy chuyến từ trung tâm
	Tổng đài viên, Lái xe
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Trung tâm điều phối gởi lệnh hủy chuyến cho ca/kíp cấp cứu.
	 
	 

	 
	 
	 
	Trạng thái ca/kíp chuyển về tình trạng sẵn sàng nhận lệnh khác.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống thực hiện định vị lại vị trí của xe cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng thực hiện cập nhật lý do hủy chuyến
	 
	 

	16
	Chat với chuyên gia, tổng đài viên
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd), Chuyên gia, Tổng đài viên 
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	BS/ĐD gửi thông báo tới chuyên gia
	 
	 

	 
	 
	 
	Chuyên gia xác nhận tham gia chat
	 
	 

	 
	 
	 
	BS/ĐD  gửi thông báo tới tổng đài viên
	 
	 

	 
	 
	 
	Tổng đài viên xác nhận tham gia chat
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cho phép BS/ĐD tạo group chat cho ca hiện tại.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống lưu lịch sử đoạn chat
	 
	 

	I.Giai đoạn đến hiện trường
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Cập nhật tự động trạng thái xe đến hiện trường
	Hệ thống 
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Hệ thống tự động cập nhật tình trạng xe và hiển thị cho trung tâm điều hành
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống tự động cập nhật trạng thái xe (đã tới hiện trường, đang tới hiện trường, đang tới bệnh viện, v.v.) báo về trung tâm điều hành
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống tự động cập nhật thời gian đến hiện trường
	 
	 

	18
	Cập nhật thủ công trạng thái xe đến hiện trường
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd), Lái xe
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Hệ thống cho phép BS/ĐD cập nhật thủ công trạng thái xe đến hiện trường
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống truyền thông tin cập nhật thủ công xe đến hiện trường về trung tâm điều hành
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện phân quyền user có thể cập nhật thủ công trạng thái xe
	 
	 

	19
	Cập nhật thông tin tình trạng bệnh nhân
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hiển thị thông tin hiện tại của bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật thông tin bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật thông tin bệnh nhân vào csdl
	 
	 

	 
	 
	 
	Lấy thông tin chi tiết bệnh nhân từ csdl
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân quyền người dùng
	 
	 

	20
	Tư vấn chuyển viện
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	BS/ĐD cập nhật thông tin yêu cầu của bệnh nhân 
	 
	 

	 
	 
	 
	BS/ĐD cập nhật thông tin tư vấn của chuyên gia
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách bệnh viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Lọc bệnh viện theo nhu cầu bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân quyền người dùng
	 
	 

	21
	Chọn bệnh viện cấp cứu chuyển đến
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị danh mục bệnh viện/khoa phù hợp với tình trạng bệnh nhân.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị danh sách bệnh viện/khoa đề nghị từ điều phối viên.
	 
	 

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể chọn lựa một bệnh viện/khoa chuyển đến
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật thông tin bệnh viện/khoa đến cho trung tâm
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật thông tin bệnh viện/khoa đến cho tài xế.
	 
	 

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể đổi bệnh viện/khoa chuyển đến.
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân quyền người dùng
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống gợi ý bệnh viện phù hợp với tình trạng bệnh nhân
	 
	 

	22
	Gởi thông tin có bệnh nhân đến cho bệnh viện/khoa tiếp nhận
	Hệ thống, Tổng đài viên 
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Hệ thống tự động gởi thông tin có bệnh nhân cho bệnh viện/khoa dự kiến tiếp nhận
	 
	 

	 
	 
	 
	Kích hoạt chế độ sẵn sàng tiếp nhận ca bệnh từ bệnh viện.
	 
	 

	23
	Báo động tình trạng bệnh nhân nguy kịch cần ưu tiên
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Chọn tình huống báo động cần ưu tiên
	 
	 

	 
	 
	 
	Tạo chức năng hiển thị cảnh báo
	 
	 

	 
	 
	 
	Lưu chức năng vào csdl
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân quyền người được nhận cảnh báo
	 
	 

	24
	Bệnh nhân đã tử vong
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Cập nhật thông tin bệnh nhân tử vong ngoài bệnh viện.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống đồng bộ thông tin với trung tâm điều phối
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thông báo tới xe đang trên đường tới hiện trường
	 
	 

	 
	 
	 
	Xe tới hiện trường thực hiện quay về bệnh viện hoặc tiếp tục nhận hiện trường gần đấy
	 
	 

	25
	Lập bệnh án tử vong
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể lập bệnh án tử vong.
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng chọn tạo bệnh án
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cho phép nhập thông tin bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống câp nhật trạng thái bệnh nhân tử vong
	 
	 

	 
	 
	 
	Xuất bệnh án ra file
	 
	 

	I.Giai đoạn chuyển viện và bàn giao bệnh viện
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Chuyển viện theo yêu cầu của bệnh nhân
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	BS/ĐD chọn bệnh viện/khoa chuyển viện theo yêu cầu
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật thông tin bệnh viện đến cho trung tâm
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật thông tin bệnh viện đến cho tài xế
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật trạng thái cho bệnh viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Bệnh viện xác nhận có thể tiếp nhận yêu cầu chuyển viện hay không
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật trạng thái tiếp nhận của bệnh viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật trạng thái xe
	 
	 

	27
	Cập nhật thông tin hồ sơ bệnh án
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Cho phép BS/ĐD nhập thông tin hồ sơ bệnh án.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thông tin hồ sơ bệnh án
	 
	 

	 
	 
	 
	Xuất bệnh án ra file pdf
	 
	 

	 
	 
	 
	Xuất bệnh án ra file word
	 
	 

	28
	Nhập thông tin BHYT bệnh nhân thủ công
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Nhập thông tin BHYT
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách BHYT
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cho phép tìm kiếm thông tin BHYT theo bệnh án
	 
	 

	29
	Nhập thông tin bảo hiểm khác theo yêu cầu bệnh nhân
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	BS/ĐD tạo thông tin bảo hiểm và thực hiện lưu
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống thực hiện lưu thông tin vào hồ sơ bệnh nhân
	 
	 

	30
	Hệ thống nhắc hoàn thiện hồ sơ bệnh án
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống tự động thông báo cho BS/ĐD nhập các trường thông tin cần thiết
	 
	 

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể nhập thông tin các trường dữ liệu yêu cầu, hệ thống hiển thị lỗi khi nhập sai thông tin
	 
	 

	 
	 
	 
	User thoát chỉnh sửa bệnh án, hệ thống hiện pop_up cảnh báo 
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng bấm lưu, hệ thống cập nhật thông tin hồ sơ. Hiển thị thông báo lưu thành công
	 
	 

	31
	Cập nhật thuốc/vật tư đã sử dụng
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng nhập thông tin thuốc và vật tư
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cho phép kiểm tra số lượng thuốc/ vật tư
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng chỉnh sửa số lượng thuốc, vật tư
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng bấm lưu để cập nhật lại số lượng thuốc/ vật tư
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thông báo cập nhật thành công
	 
	 

	32
	Thay đổi bệnh viện/khoa đến do bệnh viện/khoa đến từ chối tiếp nhận 
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị danh sách bệnh viên/khoa đến thay thế.
	 
	 

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể chọn bệnh viện/khoa đến khác hoặc nhận thông tin bệnh viện đến từ trung tâm điều phối
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống đồng bộ thông tin bệnh viện đến cho ca/kíp và gởi thông tin tiếp nhận cho bệnh viện/khoa tiếp nhận.
	 
	 

	 
	 
	 
	Gửi thông báo đến cho bệnh viện
	 
	 

	33
	In bệnh án chuyển viện
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Người dùng xem bệnh án chuyên viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị bệnh án chuyển viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng in bệnh án chuyển viện
	 
	 

	34
	Cập nhật tự động thời gian đến bệnh viện
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật vị trí của bệnh nhân, xe cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống nhận thông tin từ GPS vị trí của xe cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật thời gian đến bệnh viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem thời gian đến bệnh viện
	 
	 

	35
	Cập nhật thủ công thời gian đến bệnh viện
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	BS/ĐD chọn thời gian xe đến bệnh viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống kiểm tra thời gian hợp lệ hay không
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị cảnh báo nếu thời gian nhập vào không hợp lệ
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thông báo cập nhật thành công cho BS/ĐD
	 
	 

	36
	Ghi nhận thông tin cần chú ý của ca bệnh
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút cập nhật thông tin
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng nhập thông tin cần chú ý ca bệnh
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút lưu để lưu thông tin cần chú ý
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công
	 
	 

	I.4. Thiết lập, cấu hình
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Cho phép upload, thay đổi quy trình nghiệp vụ cấp cứu
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể tải lên hệ thống quy trình nghiệp vụ cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể cập nhật hệ thống quy trình nghiệp vụ cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể thực hiện tìm kiếm quy trình nghiệp vụ
	 
	 

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể xóa file cũ sau khi chỉnh sửa quy trình
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân quyền người dùng
	 
	 

	38
	Cấu hình nhận cảnh báo từ trung tâm
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Chuyển thông tin có âm báo khi có lệnh từ trung tâm điều phối
	 
	 

	 
	 
	 
	 BS/ĐD/TX có thể xem lại tình trạng ca/kíp
	 
	 

	 
	 
	 
	Lưu thông tin cấu hình vào csdl
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân quyền người dùng
	 
	 

	39
	Thiết lập BS/ĐD/TX tham gia vào ca/kíp 
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem được danh sách ca kíp
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem được danh sách bác sĩ
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem được danh sách điều dưỡng
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem được danh sách TX
	 
	 

	 
	 
	 
	Cảnh báo nếu bác sĩ đã có ca trùng
	 
	 

	 
	 
	 
	Cảnh báo điều dưỡng có ca trùng
	 
	 

	 
	 
	 
	Cảnh báo TX có ca trùng
	 
	 

	 
	 
	 
	Lưu thông tin vào csdl
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật thông báo đến cho người được gán 
	 
	 

	II. Chức năng cho lái xe (LX)
	 
	 
	 
	 
	 

	II.Giai đoạn nhận lệnh từ trung tâm điều hành và xuất xe
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Vào ca, ra ca
	Lái xe
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Cho phép người dùng lập lịch trực
	 
	 

	 
	 
	 
	Cho phép người dùng xem lịch trực
	 
	 

	41
	Nhận lệnh từ trung tâm điều hành
	Kíp cấp cứu 
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Bác sỹ, điều dưỡng tiếp nhận lệnh điều phối từ trung tâm điều hành.
	 
	 

	42
	Hủy chuyến cấp cứu do lý do kỹ thuật
	Kíp cấp cứu 
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể hủy chuyến cấp cứu vì lý do xe gặp sự cố kỹ thuật.
	 
	 

	 
	 
	 
	Thông tin hủy chuyển được gởi về trung tâm điều phối.
	 
	 

	 
	 
	 
	Trạng thái ca/kíp chuyển về tình trạng không thể nhận lệnh điều phối 
	 
	 

	 
	 
	 
	Lưu thông tin trạng thái vào csdl
	 
	 

	II.Giai đoạn đến hiện trường 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Đến hiện trường và cập nhật tình trạng.
	Kíp cấp cứu 
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị tổng thời gian từ khi xuất phát đến khi đến hiện trường.
	 
	 

	 
	 
	 
	TX xác nhận đến điểm đón (đến hẻm xe không vào được)
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị đề xuất xác nhận đã đến hiện trường
	 
	 

	 
	 
	 
	TX có thể nhấn chọn đồng ý hoặc không đồng ý xác nhận xe đến hiện trường.
	 
	 

	II.Giai đoạn chuyển viện và bàn giao bệnh viện 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Hiển thị tuyến đường đến bệnh viện nhận
	Lái xe, Kíp cấp cứu 
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống tự động cập nhật và hiển thị tuyến đường đến bệnh viện/khoa nhận.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị khoảng cách, đường đi, thời gian đự kiến đến bệnh viện.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị trình trạng giao thông trên tuyến đường đi.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống tự động cập nhật thời gian dự kiến đến bệnh viện cho tổng đài điều phối bằng thời gian thực.
	 
	 

	II.4. Báo cáo cho tài xế
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Xem lại lộ trình
	Lái xe,Kíp cấp cứu 
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Người dùng xem danh sách lộ trình
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị thông tin: quãng đường di chuyển, thời gian di chuyển, tốc độ trung bình, tốc độ tối đa
	 
	 

	46
	Xem tổng hợp số chuyến trong ca, ngoài ca trong tuần
	Lái xe
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Người dùng thực hiện xem danh sách chuyến đã đi 
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tìm kiếm lịch sử ca, hệ thống hiển thị tổng số chuyến trong ca
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tìm kiếm lịch sử ngoài ca trong tuần, hệ thống hiển thị tổng số chuyến trong tuần
	 
	 

	47
	Báo cáo số km cho từng xe đã di chuyển
	Lái xe
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Người dùng thực hiện xem lại lịch sử chuyến đi trong ca hệ thống tổng hợp hiển thị số km đã di chuyển
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng thực hiện tìm kiếm lịch sử chuyến đi ngoài ca, hệ thống hiển thị tổng số km đã di chuyển
	 
	 

	48
	Quản lý số giờ lái xe của tài xế trong ca.
	Lái xe, Tổng đài viên
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Tài xế thực hiện tìm kiếm lại lịch sử chuyến đi
	 
	 

	 
	 
	 
	ĐPV thực hiện tìm kiếm lại lịch sử chuyến đi
	 
	 

	III. Chức năng tiếp nhận cấp cứu ngoại viện không thông qua điều phối của trung tâm điều hành  
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Tiếp nhận cấp cứu ngoại viện (dành cho trạm vệ tinh) 
	Tổng đài viên
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Tiếp nhận cấp cứu ngoại viện khi có người gọi tới
	 
	 

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể tạo phiếu tiếp nhận
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống lưu thông tin người gọi
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống lưu thông tin bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Kiểm tra thông tin các trường bắt buộc
	 
	 

	 
	 
	 
	Lưu thông tin trạm vệ tinh
	 
	 

	 
	 
	 
	Tạo thông báo đến cho các nguồn lực liên quan
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân quyền người dùng
	 
	 

	50
	Chuyển tình trạng ca/kíp cấp cứu
	Tổng đài viên
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Hệ thống tự chuyển tình trạng ca/kíp cấp cứu từ tình trạng chờ tiếp nhận sang tình trạng đã tiếp nhận ca bệnh
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật tình trạng cho trung tâm điều phối thông tin vị trí xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật tình trạng cho trung tâm điều phối thông tin bệnh nhân 
	 
	 

	 
	 
	 
	Thông tin cảnh báo cho trung tâm điều hành
	 
	 

	 
	 
	 
	Thông báo trạng thái ca cấp cứu, kíp cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thông tin kíp cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Chuyển đổi tình trạng kíp cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân quyền người dùng 
	 
	 

	51
	Chọn bệnh viện chuyển đến
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể chọn bệnh viện/chuyên khoa chuyển đến
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật thông tin bệnh viện đến cho trung tâm điều phối
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách bệnh viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật trạng thái cho bệnh viện 
	 
	 

	B. PHÂN HỆ CHO NGƯỜI DÂN (ND)
	 
	 
	 
	 
	 

	I. Giai đoạn nhận lệnh từ trung tâm điều hành và xuất xe
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Thông báo có tình huống cần chuyển viện cấp cứu qua app hoặc điện thoại.
	Người dân
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dân (ND) có thể thông báo có tình huống cần cấp cứu qua app (video call, gọi điện thoại, tạo thông tin cần cấp cứu…)
	 
	 

	 
	 
	 
	ND có thể gởi định vị bằng GPS cho trung tâm điều hành.
	 
	 

	 
	 
	 
	ND gởi hình ảnh, video cho trung tâm điều hành và ca/kíp cấp cứu qua app.
	 
	 

	 
	 
	 
	Cho phép thông báo trên app của người dân tình trạng đã nhận thông tin tình huống cấp cứu nếu chính số điện thoại gọi cấp cứu có đăng ký trên app.
	 
	 

	 
	 
	 
	Gởi tin nhắn qua số đăng ký của người dân
	 
	 

	53
	Xem hướng dẫn sơ cấp cứu tại hiện trường
	Người dân
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	ND có thể xem hướng dân sơ cấp cứu tại hiện trường trên app để hỗ trợ sơ cấp cứu cho bệnh nhân. 
	 
	 

	 
	 
	 
	Xác định hướng dẫn bằng hình ảnh, tài liệu hay video => nếu video thì sử dụng link nhúng (Youtube hoặc các nền tảng hosting khác)
	 
	 

	54
	Tổng đài gởi video hướng dẫn sơ cấp cứu.
	Tổng đài viên
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	TĐV có thể gởi link video hướng dẫn sơ cấp cứu cho người dân theo từng tình huống cụ thể. 
	 
	 

	55
	Xem quy trình cấp cứu ngoại viện
	Người dân
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống thông báo cho người gọi cấp cứu thông tin ca cấp cứu ngoại viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cho phép xem Vị trí xe xe cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cho phép xem Thời gian dự kiến tới xe cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân quyền người dùng
	 
	 

	56
	Cho phép thông báo hủy xe
	Người dân
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	ND có thể thông báo hủy xe cấp cứu đang đến do bệnh nhân đã được chuyển đi.
	 
	 

	 
	 
	 
	Thông tin hủy được chuyển cho trung tâm điều hành và BS/ĐD của ca/kíp đang đến hiện trường.
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật trạng thái huỷ xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật trạng thái xe từ bận sang rảnh
	 
	 

	II. Giai đoạn đến hiện trường 
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Giai đoạn chuyển viện và bàn giao bệnh viện
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	Cho phép xem tình trạng cập nhật vị trí xe cứu thương trên đường đến bệnh viện
	Người dân
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Người dân cập nhật tình trạng xe cấp cứu đã đến hiện trường.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống nghi nhận lại ngày giờ người dân cập nhật thông tin
	 
	 

	IV. Quản lý, báo cáo cho người dân
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Xem lại lịch sử gọi cấp cứu
	Người dân
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Người dùng chọn xem lịch sử gọi cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử gọi cấp cứu
	 
	 

	59
	Quản lý thông tin cá nhân
	Người dân
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Cho phép nhập và hoàn thiện hồ sơ cá nhân gồm:
	 
	 

	 
	 
	 
	Số điện thoại
	 
	 

	 
	 
	 
	Họ và tên
	 
	 

	 
	 
	 
	Nơi cư trú hiện tại
	 
	 

	 
	 
	 
	Vị trí GPS (vị trí của người bệnh)
	 
	 

	 
	 
	 
	 Hệ thống lưu lại thông tin cá nhân 
	 
	 

	60
	Đánh giá chất lượng phục vụ 
	Người dân
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Hiển thị màn hình đánh giá sau khi chuyến đi ở trạng thái hoàn thành
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dân thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ và để lại nhận xét (option)
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống lưu lại đánh giá và hiển thị báo cáo
	 
	 

	61
	Xem lại lịch sử đánh giá chất lượng phục vụ
	Người dân
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Người dùng xem lại lịch sử đánh giá chất lượng
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị tất cả lượt đánh giá 
	 
	 

	V. Chuyên trang hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn sơ cấp cứu
	 
	 
	 
	 
	 

	V.Chuyên trang chăm sóc sức khỏe
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Xem các hướng dẫn theo chủ đề
	Người dân
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Người dân xem hướng dẫn chăm sóc sức khỏe theo chủ đề (quy trình sơ cấp cứu).
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách hướng dẫn 
	 
	 

	 
	 
	 
	Tìm kiếm hướng dẫn
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân trang danh sách
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị video
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị tài liệu hướng dẫn
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân quyền người dùng
	 
	 

	 
	 
	 
	Lưu lịch sử đã xem
	 
	 

	 
	 
	 
	Đếm lượt xem
	 
	 

	V.Chuyên trang hướng dẫn sơ cấp cứu
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	Trang chuyên đề sơ cấp cứu tai nạn giao thông
	Người dân
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách chuyên đề tai nạn giao thông
	 
	 

	 
	 
	 
	Tìm kiếm chuyên đề
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân trang chuyên đề
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị video chuyên đề
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị tài liệu hướng dẫn
	 
	 

	64
	Trang chuyên đề sơ cấp cứu đột quỵ
	Người dân
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách chuyên đề đột quỵ
	 
	 

	 
	 
	 
	Tìm kiếm chuyên đề
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân trang chuyên đề
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị video chuyên đề
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị tài liệu hướng dẫn
	 
	 

	C. PHÂN HỆ CHO CHUYÊN GIA (CG)
	 
	Chuyên gia
	 
	 
	 

	65
	Quản lý thông tin chuyên gia
	Chuyên gia
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Người dùng xem danh sách bác sỹ, hệ thống hiển thị danh sách bác sĩ
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tìm kiếm danh sách bác sỹ
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể cấu hình trạng thái cho bác sỹ
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện thêm/sửa thông tin bác sỹ
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện xoá thông tin bác sỹ
	 
	 

	 
	 
	 
	Xuất thông tin bác sỹ ra file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập thông tin bác sỹ hàng loạt theo file exel
	 
	 

	 
	 
	 
	Tính năng xem chi tiết thông tin bác sỹ
	 
	 

	66
	Nhận thông tin hỗ trợ từ trung tâm điều phối và ca/kíp cấp cứu
	Chuyên gia
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ từ trung tâm điều phối
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng nhận thông báo khi có lệnh từ trung tâm điều phối
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tương tác thông báo để thực hiện công tác hỗ trợ
	 
	 

	 
	 
	 
	Lưu cơ sở dữ liệu
	 
	 

	67
	Tư vấn cho người dân
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng chọn tính năng Chat
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng chọn tính năng Video
	 
	 

	 
	 
	 
	Cho phép chat trực tuyến 2 người hoặc nhiều người
	 
	 

	 
	 
	 
	Lưu cơ sở dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Tính năng chat nhiều người trong group
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhận thông báo khi có tin nhắn mới
	 
	 

	68
	Tư vấn trực tuyến
	Chuyên gia
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Chuyên gia chọn tư vấn trực tuyến
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách người dùng cho chuyên gia
	 
	 

	 
	 
	 
	Người được gọi đồng ý tham gia
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống kết nối chuyên gia và người bị gọi
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thông báo người dùng đã tham gia cuộc gọi
	 
	 

	69
	Báo cáo cho chuyên gia
	Chuyên gia
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	CG có thể xem lại danh sách các ca mà mình hỗ trợ
	 
	 

	 
	 
	 
	CG có thể xem lại danh sách bệnh nhân mà mình đã hỗ trợ tư vấn
	 
	 

	 
	 
	 
	Tổng hợp dữ liệu các ca đã hỗ trợ
	 
	 

	 
	 
	 
	Tìm kiếm các ca đã hỗ trợ
	 
	 

	70
	Quản lý tài liệu chuyên gia
	Chuyên gia
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Cho phép CG có thể upload, lưu tài liệu, hình ảnh, video…hướng dẫn.
	 
	 

	 
	 
	 
	Tạo trang danh sách tài liệu của chuyên gia
	 
	 

	 
	 
	 
	Tìm kiếm tài liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Upload tài liệu định dạng word, excel, pdf
	 
	 

	 
	 
	 
	Upload hình ảnh lên server
	 
	 

	 
	 
	 
	Upload video lên server
	 
	 

	 
	 
	 
	Cảnh báo khi upload file không hợp lệ
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống kiểm tra định dạng file
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thông báo tạo tài liệu thành công
	 
	 

	D. PHÂN HỆ CHO BỆNH VIỆN TIẾP NHẬN (BV)
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	Thông báo đề nghị tiếp nhận
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống thông báo có ca cấp cứu đang chuyển đến đề nghị tiếp nhận.
	 
	 

	 
	 
	 
	Tạo sự kiện gửi thông báo đề nghị tiếp nhận 
	 
	 

	 
	 
	 
	Lưu thông báo đề nghị tiếp nhận vào csdl
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân quyền người dùng
	 
	 

	72
	Đồng ý tiếp nhận
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Hiển thị thông báo tiếp nhận
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng đồng ý tiếp nhận
	 
	 

	 
	 
	 
	Thông báo đến cho tổng đài trạng thái bệnh viện đã đồng ý tiếp nhận
	 
	 

	73
	Xem thông tin bệnh nhân
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Người dùng tạo đề nghị tiếp nhận đến cho bệnh viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Bệnh viện hiển thị thông báo đề nghị tiếp nhận trên màn hình
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thông báo bằng màu sắc khác
	 
	 

	74
	Tình trạng ưu tiên
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	BV có thể nhận báo động tình trạng bệnh nhân nguy kịch cần ưu tiên nguồn lực hỗ trợ.
	 
	 

	75
	Xem lộ trình xe đến bệnh viện
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	BV có thể xem lộ trình xe đến bệnh viện.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật vị trí thời gian thực vị trí xe trên đường
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị thời gian dự kiến xe đến bệnh viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị vị trí xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị vị trí bệnh viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị vị trí hiện trường
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thời gian dự kiến
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị quãng đường đã đi
	 
	 

	E. PHÂN HỆ CHO TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH
	 
	 
	 
	 
	 

	I. Giai đoạn điều phối viên (ĐPV) nhận thông tin từ người dân và chuyển lệnh xuất xe
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Tiếp nhận cuộc gọi từ người dân
	Tổng đài viên
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Tiếp nhận cuộc gọi từ người dân.
	 
	 

	 
	 
	 
	Khởi tạo thông tin ban đầu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dân gọi bằng app, đồng bộ thông tin giữa trung tâm và cakip
	 
	 

	77
	Tạo hồ sơ bệnh án, xác định số người cần cấp cứu
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng chọn "Tạo hồ sơ bệnh án"
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách thông tin cần nhập của người cần cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào có hợp lệ không
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập số người cần cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thông báo tạo hồ sơ bệnh án thành công
	 
	 

	78
	Tra cứu hồ sơ bệnh án (nếu có bệnh án cũ)
	Tổng đài viên
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút kiểm tra bệnh án
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị bệnh án cũ (gần nhất nếu có)
	 
	 

	 
	 
	 
	Chuyển thông tin cũ qua form và tạo ca cấp cứu
	 
	 

	79
	Xem danh sách xe cấp cứu gần hiện trường
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	ĐPVcó thể xem danh sách vị trí trạm vệ tính, xe cấp cứu có tình trạng sẵn sàng gần hiện trường.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống đề xuất xe cấp cứu phù hợp (dựa trên tiêu chí gần hiện trường nhất)
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị xe và trạm có thể nhận lệnh (tình trạng sẵn sàng).
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị bản đồ cấp cứu 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị vị trí hiện trường 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị các nguồn lực lên bản đồ 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị xe cấp cứu gần nhất"
	 
	 

	80
	Chuyển thông tin xe cấp cứu
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Chuyển thông tin cần xe cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị thông tin biển số xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị trạng thái xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị vị trí xe cấp cứu 
	 
	 

	81
	Điều phối xe cấp cứu
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng chọn địa điểm cần điều phối
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị danh sách xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng chọn xe để điều phối
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng chọn xác nhận
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thông tin đến cho tài xe
	 
	 

	82
	Theo dõi tình trạng và hỗ trợ điều phối
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hiển thị tình trạng xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị vị trí xe trên bản đồ
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị lộ trình xe đến hiện trường
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thông tin ca kíp được giao nhiệm vụ
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật trạng thái ghi chú trong Phiếu tiếp nhận để cập nhật tình trạng người bệnh đến kíp cấp cứu
	 
	 

	83
	Yêu cầu chuyên gia hỗ trợ
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị danh sách chuyên gia phù hơp với tình trạng bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Thông báo đến cho chuyên gia yêu cầu hỗ trợ
	 
	 

	 
	 
	 
	Chuyên gia xác nhận yêu cầu hỗ trợ
	 
	 

	 
	 
	 
	ĐPV có thể yêu cầu chuyên gia hỗ trợ tư vấn
	 
	 

	84
	Quản lý phòng video-call
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	- Người dùng có thể xem danh sách các phòng đã tạo, số lượng người tham gia trong phòng, thời gian tạo phòng
	 
	 

	 
	 
	 
	- Hiển thị tổng số phòng đã tạo, số phòng online-offline
	 
	 

	 
	 
	 
	- Người dùng tìm kiếm phòng
	 
	 

	 
	 
	 
	- Phân quyền xem danh sách phòng
	 
	 

	 
	 
	 
	Chọn chuyên gia tham gia vào cuộc gọi
	 
	 

	 
	 
	 
	Đổ chuông đến chuyên gia
	 
	 

	 
	 
	 
	Chuyên gia xác nhận tham gia vào cuộc gọi
	 
	 

	85
	Tạo mới phòng video-call
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	- Người dùng có thể tạo phòng họp mới với mã phòng tùy chỉnh
	 
	 

	 
	 
	 
	- Sau khi điền thông tin, hệ thống kiểm tra xem mã phòng đã tồn tại chưa
	 
	 

	 
	 
	 
	- Hệ thống tạo phòng mới và lưu thông tin phòng vào cơ sở dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	- Phân quyền cho tạo phòng ( người dân không có quyền tạo phòng )
	 
	 

	86
	Tham gia phòng họp
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	- Người dùng có thể tham gia phòng họp bằng cách nhập mã phòng hoặc nhấp vào đường link được gửi
	 
	 

	 
	 
	 
	- Trước khi tham gia người dùng có thể kiểm tra và điều chỉnh camera, âm thanh trước khi vào cuộc họp
	 
	 

	 
	 
	 
	- Người dùng nhấp vào Tham gia và đi đến phòng họp
	 
	 

	 
	 
	 
	- Nếu phòng đầy hoặc hết hạn người dùng nhận thông báo lỗi
	 
	 

	87
	Chia sẻ màn hình
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	- Trong quá trình họp, người dùng có thể chia sẻ màn hình của mình để thuyết trình hoặc chia sẻ tài liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	- Người dùng có thể chia sẻ toàn bộ màn hình hoặc chỉ 1 cửa sổ ứng dụng cụ thể
	 
	 

	 
	 
	 
	- Cung cấp tính năng hiển thị xem ai là người đang chia sẻ
	 
	 

	 
	 
	 
	- Hỗ trợ trên nhiều thiết bị bao gồm cả điện thoại di động
	 
	 

	88
	Chat trong phòng họp
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	- Người dùng có thể sử dụng chức năng chat để gửi tin nhắn cho những người tham gia trong cuộc họp
	 
	 

	 
	 
	 
	- Người dùng nhập tin nhắn và nhấn nút Gửi
	 
	 

	 
	 
	 
	- Hệ thống gừi tin nhắn đến tất cả người tham gia trong phòng
	 
	 

	 
	 
	 
	- Tin nhắn được hiển thị theo thời gian thực trên màn hình của tất cả người dùng
	 
	 

	89
	Tắt/mở camera và mic
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	- Người dùng có thể bật/tắt camera/mic của màn hình trong suốt quá trình
	 
	 

	 
	 
	 
	- Hệ thống thay đổi trạng thái camera/mic của người dùng
	 
	 

	 
	 
	 
	- Người dùng có thể điều chỉnh lại thiết lập trong suốt quá trình
	 
	 

	 
	 
	 
	- Trạng thái camera/mic được cập nhật trong giao diện người dùng
	 
	 

	90
	Gửi link phòng mời tham gia cuộc họp
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	- Người dùng có thể nhập số điện thoại để gửi link phòng qua số điện thoại
	 
	 

	 
	 
	 
	- Người dùng có thể click vào tên người dùng dưới danh sách user và hệ thống sẽ gửi tin nhắn link đến user đó
	 
	 

	 
	 
	 
	- Hệ thống tạo link phòng họp và gửi qua SMS
	 
	 

	 
	 
	 
	- Lời mời chứa link phòng chỉ cần bấm vào link là có thể tham gia vào cuộc họp
	 
	 

	91
	Ghi lại màn hình 
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	- Người dùng nhấp vào nút "Bắt đầu ghi hình".
	 
	 

	 
	 
	 
	- Hệ thống bắt đầu ghi lại toàn bộ cuộc họp bao gồm âm thanh, video và chia sẻ màn hình.
	 
	 

	 
	 
	 
	- Người dùng có thể nhấp "Dừng ghi hình" bất cứ lúc nào để ngừng quá trình ghi.
	 
	 

	 
	 
	 
	- Sau khi ghi xong, bản ghi được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể tải xuống hoặc xem lại sau
	 
	 

	92
	Xác nhận hủy lệnh điều xe
	Tổng đài viên
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Hiển thị đề nghị huỷ lệnh  từ người dân 
	 
	 

	 
	 
	 
	ĐPV xác nhận huỷ lệnh điều xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thông báo huỷ lệnh đến cho tài xế
	 
	 

	II. Giai đoạn đến hiện trường
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	Xem danh sách bệnh viện gần nhất và đề xuất bệnh viện tiếp nhận
	Tổng đài viên
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị danh sách bệnh viện gần nhất phù hợp với tình trạng bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	ĐPV có thể chọn các bệnh viện đến để ca/kíp cấp cứu tại hiện trường tham khảo.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị bản đồ cấp cứu 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị vị trí hiện trường 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị các nguồn lực lên bản đồ 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách bệnh viện 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị bệnh viện phù hợp vào trạng thái bệnh nhân 
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật trạng thái bệnh viện
	 
	 

	III. Giai đoạn chuyển viện và bàn giao bệnh viện 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	Chuyển hướng bệnh viện tiếp nhận
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hiển thị bản đồ cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị vị trí hiện trường
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị các nguồn lực lên bản đồ
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách bệnh viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị bệnh viện phù hợp vào trạng thái bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật trạng thái bệnh viện
	 
	 

	95
	Quản lý các Trạm vệ tinh (TVT) có xe cấp cứu gần nhất dựa vào tọa độ hiện trường
	Tổng đài viên
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Hiển thị bản đồ cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị vị trí hiện trường
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị các nguồn lực lên bản đồ
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách trạm vệ tinh gần nhất
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị xe cấp cứu gần nhất
	 
	 

	 
	 
	 
	Chọn trạm vệ tinh
	 
	 

	 
	 
	 
	Chọn xe thuộc trạm vệ tinh
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật trạng thái trạm vệ tinh
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật trạng thái xe
	 
	 

	96
	Tự động tìm kiếm các bệnh viện phù hợp tình trạng bệnh (chuyên khoa...)
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị tình trạng bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách  bệnh viện theo chỉ định của KCC
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách  bệnh viện có chuyên khoa phù hợp dựa trên tình trạng bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Xuất file excel
	 
	 

	97
	Cập nhật thời gian và tình trạng của ca/kíp ngoài hiện trường
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Cập nhật thời gian và trạng thái Xuất xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật thời gian và trạng thái  Đến hiện trường
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật thời gian và trạng thái  Rời hiện trường
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật thời gian và trạng thái  Đến bệnh viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật thời gian và trạng thái  Rời bệnh viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống lưu lại toàn bộ cập nhật 
	 
	 

	98
	Tra cứu danh sách ca/kíp tại trạm vệ tinh.
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách ca/kíp cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Tra cứu danh sách ca/kíp theo từng trạm vệ tinh
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân quyền người dùng
	 
	 

	 
	 
	 
	Tìm kiếm danh sách ca kíp theo tên
	 
	 

	99
	Quản lý danh mục báo cáo bệnh án
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách bệnh nhân theo tình trạng
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách bệnh nhân theo thời gian
	 
	 

	 
	 
	 
	Tìm kiếm bệnh nhân theo tình trạng
	 
	 

	 
	 
	 
	Tìm kiếm bệnh nhân theo thời gian
	 
	 

	 
	 
	 
	Tìm kiếm bệnh nhân theo thông tin liên quan: họ tên, giới tính
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật tình trạng bênh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Thêm mới tình trạng bệnh nhân
	 
	 

	F. PHÂN HỆ QUẢN LÝ - CẤU HÌNH CA/KÍP – CHUYÊN GIA
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	Quản lý danh mục ca/kíp
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Người dùng chọn quản lý danh mục ca/kíp
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách ca kíp
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng chọn "Tạo ca kíp" để thực hiện tạo mới 
	 
	 

	 
	 
	 
	Chọn  lái xe trong ca
	 
	 

	 
	 
	 
	chọn điều dưỡng
	 
	 

	 
	 
	 
	chọn bác sỹ
	 
	 

	 
	 
	 
	chọn trạm vệ tinh
	 
	 

	 
	 
	 
	chọn xe cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Chọn thời gian vào/ra ca
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng bấm nút lưu để hoàn thành tạo ca / kíp
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tìm kiếm ca kíp theo thời gian đã tạo
	 
	 

	101
	Quản lý danh mục nhân sự bác sỹ
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Người dùng chọn Quản lý danh mục nhân sự bác sỹ
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách bác sỹ
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng chọn "Thêm bác sỹ" để tạo mới thông tin bác sỹ
	 
	 

	 
	 
	 
	Chọn tình trạng bác sỹ
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện thêm/ sửa thông tin bác sỹ
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện xoá thông tin bác sỹ
	 
	 

	 
	 
	 
	Xuất thông tin bác sỹ ra file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập thông tin bác sỹ hàng loạt theo file exel
	 
	 

	 
	 
	 
	Tính năng xem chi tiết thông tin bác sỹ
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm bác sỹ theo tên, theo bệnh viện
	 
	 

	102
	Quản lý danh mục nhân sự điều dưỡng
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Người dùng chọn Quản lý danh mục nhân sự điều dưỡng
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách điều dưỡng
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng chọn ""Thêm điều dưỡng"" để tạo mới thông tin điều dưỡng
	 
	 

	 
	 
	 
	Chọn tình trạng điều dưỡng
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện thêm/ sửa thông tin điều dưỡng
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện xoá thông tin điều dưỡng
	 
	 

	 
	 
	 
	Xuất thông tin điều dưỡng ra file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập thông tin điều dưỡng hàng loạt theo file exel
	 
	 

	 
	 
	 
	Tính năng xem chi tiết thông tin điều dưỡng
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm điều dưỡng theo tên, theo bệnh viện
	 
	 

	103
	Quản lý danh mục nhân sự lái xe
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Người dùng chọn Quản lý danh mục nhân sự lái xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách lái xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng chọn ""Thêm lái xe"" để tạo mới thông tin lái xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Chọn tình trạng lái xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện thêm/ sửa thông tin lái xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện xoá thông tin lái xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Xuất thông tin lái xe ra file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập thông tin lái xe hàng loạt theo file exel
	 
	 

	 
	 
	 
	Tính năng xem chi tiết thông tin lái xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm lái xe theo tên, theo bệnh viện
	 
	 

	104
	Quản lý lịch trực ca/kíp
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Cho phép bố trí xe vào mỗi ca/kíp
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân công nhân sự vào các ca/kíp
	 
	 

	 
	 
	 
	Liệt kê danh sách xe vào mỗi ca/kíp
	 
	 

	 
	 
	 
	Liệt kê danh sách nhân sự vào mỗi ca/kíp
	 
	 

	105
	Quản lý xe vận hành cho ca kíp
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Người dùng chọn Quản lý xe vận hành cho ca kíp
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng chọn ""Thêm xe"" để tạo mới thông tin xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Chọn tình trạng xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện thêm/ sửa thông tin xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện xoá thông tin xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Xuất thông tin xe ra file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập thông tin xe hàng loạt theo file exel
	 
	 

	 
	 
	 
	Tính năng xem chi tiết thông tin xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm xe theo biển số
	 
	 

	106
	Quản lý danh sách chuyên gia
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Người dùng chọn Quản lý danh mục nhân sự chuyên gia
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách chuyên gia
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng chọn ""Thêm chuyên gia"" để tạo mới thông tin chuyên gia
	 
	 

	 
	 
	 
	Chọn tình trạng chuyên gia
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện thêm/ sửa thông tin chuyên gia
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện xoá thông tin chuyên gia
	 
	 

	 
	 
	 
	Xuất thông tin chuyên gia ra file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập thông tin chuyên gia hàng loạt theo file exel
	 
	 

	 
	 
	 
	Tính năng xem chi tiết thông tin chuyên gia
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể tìm kiếm chuyên gia theo tên, theo bệnh viện
	 
	 

	G. PHÂN HỆ QUẢN LÝ DANH MỤC TRẠM VỆ TINH
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	Quản lý thông tin trạm vệ tinh
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Cho phép thiết lập thông tin trạm vệ tinh gồm:
	 
	 

	 
	 
	 
	Tên trạm
	 
	 

	 
	 
	 
	Địa chỉ
	 
	 

	 
	 
	 
	Vị trí GPS
	 
	 

	 
	 
	 
	Danh sách xe cấp cứu của trạm
	 
	 

	 
	 
	 
	Tính năng tìm kiếm danh sách trạm vệ tinh
	 
	 

	 
	 
	 
	Tính năng xoá trạm vệ tinh
	 
	 

	 
	 
	 
	Tính năng xuất thông tin trạm vệ tinh
	 
	 

	 
	 
	 
	Tính năng import trạm vệ tinh từ file excel
	 
	 

	H. PHÂN HỆ QUẢN TRỊ
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	Cấu hình thời gian giao ca bệnh
	Bác sĩ/điều dưỡng (bs/đd)
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Cho phép quản trị thiết lập thời gian tiêu chuẩn cho ca/kíp cấp cứu giao bệnh cho bệnh viện tính theo thời điểm tổng đài tiếp nhận, hoặc thời điểm đến hiện trường.
	 
	 

	 
	 
	 
	Xây dựng giao diện cấu hình
	 
	 

	 
	 
	 
	Xây dựng chức năng hiển thị cấu hình
	 
	 

	 
	 
	 
	Xây dựng giao diện thêm/sửa cấu hình
	 
	 

	G. PHÂN HỆ BÁO CÁO
	 
	 
	 
	 

	109
	Báo cáo thống kê tổng hợp lý do gọi
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng được phép thống kê tổng số lý do gọi
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép thống kê tổng số lý do gọi tai nạn giao thông
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép thống kê tổng số lý do gọi tai nạn sinh hoạt
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép thống kê tổng số lý do gọi tai nạn lao động
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép thống kê tổng số lý do gọi tai nạn khác
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép xem đồ thị % loại lý do gọi
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu theo thời gian chọn
	 
	 

	110
	Báo cáo thống kê tổng hợp thời gian điều phối
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu theo thời gian chọn
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo TĐV/ĐPV
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Số điện thoại gọi
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Loại cuộc gọi
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Số điện thoại nghe máy
	 
	 

	111
	Báo cáo thống kê tổng hợp thời gian xuất xe
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu tổng hợp thời gian xuất xe theo thời gian chọn
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm tổng hợp thời gian xuất xe theo KCC
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm tổng hợp thời gian xuất xe theo Số điện thoại gọi 
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm tổng hợp thời gian xuất xe theo Loại cuộc gọi
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm tổng hợp thời gian xuất xe theo Số điện thoại nghe máy
	 
	 

	112
	Báo cáo thống kê tổng hợp thời gian tiếp cận hiện trường
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu thời gian tiếp cận hiện trường  theo thời gian chọn
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian tiếp cận hiện trường theo KCC
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian tiếp cận hiện trường theo Số điện thoại gọi
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian tiếp cận hiện trường theo Loại cuộc gọi
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Số điện thoại nghe máy
	 
	 

	113
	Báo cáo tổng hợp thời gian tiếp cận bệnh nhân
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu thời gian tiếp cận bệnh nhân theo thời gian chọn
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian tiếp cận bệnh nhân theo KCC
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian tiếp cận bệnh nhân theo Số điện thoại gọi
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian tiếp cận bệnh nhân theo Loại cuộc gọi
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Số điện thoại nghe máy
	 
	 

	114
	Báo cáo tổng hợp thời gian đến bệnh viện
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu thời gian đến bệnh viện theo thời gian chọn
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian đến bệnh viện theo KCC
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian đến bệnh viện theo Số điện thoại gọi
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm thời gian đến bệnh viện theo Bệnh viện tiếp nhận
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Bệnh viện đã điều chuyển
	 
	 

	115
	Báo cáo tổng hợp chẩn đoán sau khi chuyển viện
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu chẩn đoán sau khi chuyển viện theo thời gian chọn
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm chẩn đoán sau khi chuyển viện theo KCC
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm chẩn đoán sau khi chuyển viện theo Số điện thoại gọi
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm chẩn đoán sau khi chuyển viện theo Bệnh viện tiếp nhận
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Bệnh án
	 
	 

	116
	Báo cáo tổng hợp tên các bệnh viện chuyển đến
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu các bệnh viện chuyển đến theo thời gian chọn
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm các bệnh viện chuyển đến theo KCC
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm các bệnh viện chuyển đến theo Số điện thoại gọi
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Bệnh viện tiếp nhận
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Bệnh án
	 
	 

	117
	Báo cáo tổng hợp vị trí gọi cấp cứu theo phường theo quận
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu theo thời gian chọn
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem danh sách các vị trí gọi cấp cứu theo Quận/huyện thuộc TPHCM
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể xem danh sách các vị trí gọi cấp cứu theo phường/xã thuộc TP. Thủ Đức, Quận/Huyện trực thuộc TPHCM
	 
	 

	118
	Số trạm vệ tinh trung bình được chuyển để có thể thực hiện một trường hợp cấp cứu
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu theo thời gian chọn
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể xuất dữ liệu theo Trạm vệ tinh
	 
	 

	119
	Báo cáo tổng kết thời gian gọi đi và nhận cuộc gọi trên người/phiên trực.
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo Tổng đài viên
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng được phép lọc tìm kiếm theo phiên trực
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu theo thời gian chọn
	 
	 

	120
	Báo cáo tổng hợp số trường hợp có can thiệp y tế
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Người dùng xuất báo cáo ra file excel
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng có thể truy xuất số liệu theo thời gian chọn
	 
	 

	121
	Thời gian trung bình tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu (hiện tại, tháng hiện tại, 3 tháng gần nhất)
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu trong ngày
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu trong tháng
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu trong 3 tháng
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng xem biểu đồ Thời gian trung bình tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu
	 
	 

	122
	Thời gian trung bình điều phối (hiện tại, tháng hiện tại, 3 tháng gần nhất)
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình điều phối trong ngày
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình điều phối trong tháng
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình điều phối trong 3 tháng
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng xem biểu đồ Thời gian trung bình điều phối
	 
	 

	123
	Thời gian trung bình xuất xe (hiện tại, tháng hiện tại, 3 tháng gần nhất)
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình xuất xe trong ngày
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình xuất xe trong tháng
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình xuất xe trong 3 tháng
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng xem biểu đồ Thời gian trung bình xuất xe
	 
	 

	124
	Thời gian trung bình xử lý ca bệnh (hiện tại, tháng hiện tại, 3 tháng gần nhất)
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình xử lý ca bệnh trong ngày
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình xử lý ca bệnh trong tháng
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng xem Thời gian trung bình xử lý ca bệnh trong 3 tháng
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng xem biểu đồ Thời gian trung bình xử lý ca bệnh
	 
	 

	I. TRUYỀN SỐ LIỆU
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	API hiển thị bản đồ nền
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị bản đồ lên cho người dùng 
	 
	 

	126
	API hiển thị vị trí bệnh nhân
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của bệnh nhân. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	 Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của bệnh nhân. Hệ thống trả về vị trí của bệnh nhân trên bản đồ
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng cấu hình icon bệnh nhân lên bản đồ trường hợp gọi thành công
	 
	 

	127
	API hiển thị vị trí xe
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của xe cấp cứu. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	 Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của xe cấp cứu. Hệ thống trả về vị trí của bệnh nhân trên bản đồ
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng cấu hình icon xe cấp cứu lên bản đồ trường hợp gọi thành công
	 
	 

	128
	API hiển thị vị trí bệnh viện
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của bệnh viện. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	 Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của bệnh viện. Hệ thống trả về vị trí của bệnh nhân trên bản đồ
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng cấu hình icon bệnh viện lên bản đồ trường hợp gọi thành công
	 
	 

	129
	API hiển thị vị trí chuyên gia
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của chuyên gia. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	 Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của chuyên gia. Hệ thống trả về vị trí của bệnh nhân trên bản đồ
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng cấu hình icon chuyên gia lên bản đồ trường hợp gọi thành công
	 
	 

	130
	API tìm kiếm vị trí bệnh nhân theo địa chỉ
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền địa chỉ của bệnh nhân. Hệ thống kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền địa chỉ của bệnh nhân. Hệ thống kiểm tra và gửi về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	 Người dùng tiến hành nhập API key, truyền địa chỉ của bệnh nhân. Hệ thống trả về toạ độ của bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ bệnh nhân . Hệ thống ghim vị trí của bệnh nhân lên bản đồ
	 
	 

	131
	API hiển thị vận tốc xe
	Hệ thống
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của xe cấp cứu. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	 Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của xe cấp cứu. Hệ thống trả về vị trí của bệnh nhân trên bản đồ
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng cấu hình icon xe cấp cứu lên bản đồ trường hợp gọi thành công
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ vị trí của xe cấp cứu. Hệ thống trả về vận tốc hiện tại của xe
	 
	 

	132
	GPS cập nhật vị trí xe
	Hệ thống
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của GPS. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về toạ độ của xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống tiến hành cập nhật vị trí của xe lên bản đồ
	 
	 

	  J. APP
	 
	 
	 
	 
	 

	133
	Đăng nhập giao diện hệ thống
	Bác sĩ
Điều dưỡng
Lái xe
Chuyên gia
Tổng đài viên
Người dân
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Người dùng nhập thông tin user pass và nhấn đăng nhập hệ thống 
	 
	 

	 
	 
	 
	Trong trường hợp user nhập thông tin chính xác, hệ thống điều hướng user vào trang chủ
	 
	 

	 
	 
	 
	Trong trường hợp user nhập sai username hoặc password, hệ thống hiển thị "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng"
	 
	 

	 
	 
	 
	Trong trường hợp user không nhập Tên truy cập, hệ thống hiển thị thông báo " Username không được để trống"
	 
	 

	 
	 
	 
	Trong trường hợp user không nhập Mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo "Password không được để trống"
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng nhập sai quá số lần quy định, hệ thống lock tài khoản và đưa ra cảnh báo
	 
	 

	 
	 
	 
	Trường hợp user bị lock tài khoản, user thực hiện quy trình quên mật khẩu để lấy lại tài khoản
	 
	 

	 
	 
	 
	User đăng nhập lần đầu, hệ thống đưa ra gợi ý ghi nhớ mật khẩu đăng nhập
	 
	 

	 
	 
	 
	Tự động điền tất cả tên đăng nhập đã đăng nhập và mật khẩu theo tên đăng nhập
	 
	 

	134
	Đăng ký
	Người dân
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng thực hiện nhập thông tin đăng ký và nhấn Đăng ký
	 
	 

	 
	 
	 
	Trường hợp đăng ký thành công, hệ thống thông báo "Tài khoản của bạn đã đăng ký thành công" và chuyển hướng về màn hình đăng nhập
	 
	 

	 
	 
	 
	Trong trường hợp nhập sai hoặc không đầy đủ thông tin đăng nhập, hệ thống đưa ra cảnh báo tương ứng
	 
	 

	 
	 
	 
	Trong trường hợp quên mật khẩu đăng ký, user click đường link reset quên mật khẩu và thực hiện tạo mật khẩu mới
	 
	 

	135
	Đăng xuất giao diện  hệ thống
	Bác sĩ
Điều dưỡng
Lái xe
Chuyên gia
Tổng đài viên
Người dân
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Người dùng được phép đăng xuất khỏi hệ thống khi kết thúc phiên làm việc
	 
	 

	 
	 
	 
	Chuyển đến màn hình đăng nhập
	 
	 

	136
	Vào ca, ra ca
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Cho phép người dùng có thể bật tắt tính năng thông báo nhắc nhở lịch trực của hệ thống
	 
	 

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể xác nhận vào ca theo lịch phân công
	 
	 

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể xác nhận vào ca theo lịch bất thường
	 
	 

	 
	 
	 
	Xác nhận kết thúc ca 
	 
	 

	137
	Nhận lệnh từ trung tâm điều hành qua App
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Hiển thị popup thông báo có lệnh điều hành
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thông báo bằng âm thanh để thông báo có lệnh điều động từ trung tâm điều hành
	 
	 

	 
	 
	 
	Bác sĩ/điều dưỡng lựa chọn trạng thái nhận lệnh
	 
	 

	 
	 
	 
	Bác sĩ/điều dưỡng lựa chọn trạng thái từ chối
	 
	 

	 
	 
	 
	Bác sĩ/điều dưỡng nhập lí do từ chối
	 
	 

	 
	 
	 
	Lưu thông tin tiếp nhận lệnh từ trung tâm điều hành
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhận lệnh chỉ định điều động từ tổng đài viên 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thông báo lệnh chỉ định 
	 
	 

	138
	Xác nhận đã nhận lệnh
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	BS/ĐD lựa chọn đồng ý để nhận lệnh
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị popup đã nhận lệnh thành công
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị cho Trung tâm điều hành thông báo lệnh điều hành đã được nhận
	 
	 

	 
	 
	 
	Lưu thông tin 
	 
	 

	139
	Xác nhận tình trạng thuốc, y dụng cụ
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị danh sách y dụng cụ
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng bấm kiểm tra để xác nhận tình trạng 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị trạng thái thuốc, y dụng cụ
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật trạng thái thuốc, y dụng cụ 
	 
	 

	 
	 
	 
	Xác nhận thông tin thuốc, y dụng cụ 
	 
	 

	 
	 
	 
	Lưu thông tin 
	 
	 

	140
	Hiển thị thông tin bệnh án
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Trong trường hợp là bệnh nhân mới, BS/ĐD thực hiện tạo mới thông tin bệnh nhân và điền thông tin cơ bản để trung tâm có sự điều phối phù hợp
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng sửa được thông tin bệnh án, hệ thống thực hiện lưu thông tin
	 
	 

	 
	 
	 
	Xem danh sách bệnh án
	 
	 

	 
	 
	 
	Xem chi tiết thông tin bệnh án
	 
	 

	 
	 
	 
	Tìm kiếm thông tin bệnh án
	 
	 

	 
	 
	 
	Tự động điền thông tin cá nhân nếu đã có tiền sử bệnh án
	 
	 

	 
	 
	 
	Tự động điền thông tin được nhập liệu từ trung tâm điều hành
	 
	 

	 
	 
	 
	Xem thông tin bệnh án theo thời gian thực (huyết áp, tim mạch...)
	 
	 

	 
	 
	 
	Chọn thông tin loại bệnh án 
	 
	 

	141
	Hiển thị vị trí hiện trường
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống thực hiện định vị vị trí bệnh nhân trên bản đồ
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị bản đồ giám sát tập trung
	 
	 

	 
	 
	 
	Tự động hiển thị xe cứu hộ gần nhất
	 
	 

	 
	 
	 
	Tự động hiển thị bệnh viện gần nhất
	 
	 

	142
	Cập nhật trạng thái xuất xe
	Hệ thống
	 
	M
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống tự cập nhật tình trạng và hiển thị đề xuất trạng thái xuất xe trên màn hình thiết bị thông minh.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật tình trạng xuất xe về trung tâm điều hành
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống tự tính thời gian từ khi nhận lệnh từ trung tâm đến khi xuất xe.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống nhận vị trí từ GPS
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật vào dữ liệu vị trí theo GPS gửi về
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật thủ công trạng thái xuất xe 
	 
	 

	143
	Thời gian đến hiện trường 
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Thực hiện ghi nhận thời gian từ khi điều phối
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện ghi nhận thời gian từ khi xuất xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện ghi nhận thời gian đến hiện trường
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện ghi nhận thời gian đến bệnh viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện ghi nhận thời gian thực tế theo từng giai đoạn
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện dự đoán thời gian từ xe đến hiện trường
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện dự đoán thời gian từ xe đến bệnh viện 
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện dự đoán thời gian theo từng khoảng giai đoạn 
	 
	 

	144
	Vị trí đến hiện trường 
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hiển thị bản đồ
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị vị trí hiện tại so với hiện trường
	 
	 

	 
	 
	 
	Ghim vị trí hiện trường so với vị trí xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Ghi nhận vị trí thực tế đang đi đến hiện trường
	 
	 

	 
	 
	 
	Ghi nhận khoảng cách thực tế đến hiện trường
	 
	 

	 
	 
	 
	Dự đoán khoảng cách đến hiện trường
	 
	 

	 
	 
	 
	Truyền thông tin tự động vị trí xe đến trung tâm điều phối
	 
	 

	145
	Hồ sơ bệnh án cũ
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Người dùng chọn xem hồ sơ bệnh án 
	 
	 

	 
	 
	 
	Xem danh sách hồ sơ bệnh án cũ 
	 
	 

	 
	 
	 
	Xem chi tiết thông tin bệnh án cũ 
	 
	 

	146
	Hủy chuyến cấp cứu vì lý do gặp ca cấp cứu khác trên đường đi
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Điều dưỡng có thể báo hủy chuyến cấp cứu hiện tại do gặp ca khác trên đường đi.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống trả lệnh hiện hành về trung tâm để điều ca/kíp khác.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật thông tin nhận ca/kip phát sinh mới về trung tâm điều phối.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thông báo huỷ ca
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật lại trạng thái xe
	 
	 

	147
	Hủy chuyến cấp cứu vì lý do nhận lệnh hủy chuyến từ trung tâm
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Trung tâm điều phối gởi lệnh hủy chuyến cho ca/kíp cấp cứu.
	 
	 

	 
	 
	 
	Trạng thái ca/kíp chuyển về tình trạng sẵn sàng nhận lệnh khác.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống thực hiện định vị lại vị trí của xe cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng thực hiện cập nhật lý do hủy chuyến
	 
	 

	148
	Cập nhật trạng thái xe đến hiện trường
	Hệ thống
	 
	M
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống tự động cập nhật tình trạng xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật thủ công tình trạng xe 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhận dữ liệu vị trí từ GPS 
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật dữ liệu về trạng thái xe đến hiện trường 
	 
	 

	149
	Cập nhật thông tin tình trạng bệnh nhân
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hiển thị thông tin hiện tại của bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật thông tin bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật thông tin bệnh nhân vào csdl
	 
	 

	 
	 
	 
	Lấy thông tin chi tiết bệnh nhân từ csdl
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân quyền người dùng
	 
	 

	150
	Tư vấn chuyển viện
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	BS/ĐD cập nhật thông tin yêu cầu của bệnh nhân 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách bệnh viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Lọc bệnh viện theo nhu cầu bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Tự động cập nhật bệnh viện chuyến đến vào bệnh án 
	 
	 

	151
	Chọn bệnh viện cấp cứu chuyển đến
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể chọn lựa một bệnh viện/khoa chuyển đến
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật thông tin bệnh viện/khoa đến cho trung tâm
	 
	 

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể đổi bệnh viện/khoa chuyển đến.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống gợi ý bệnh viện phù hợp với tình trạng bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị tất cả bệnh viện 
	 
	 

	152
	Bệnh nhân đã tử vong
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Cập nhật thông tin bệnh nhân tử vong ngoài bệnh viện.
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống đồng bộ thông tin với trung tâm điều phối
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật lại trạng thái xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Xe tới hiện trường thực hiện quay về bệnh viện hoặc tiếp tục nhận hiện trường gần đấy
	 
	 

	153
	Lập bệnh án tử vong
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể lập bệnh án tử vong.
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng chọn tạo bệnh án
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cho phép nhập thông tin bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống câp nhật trạng thái bệnh nhân tử vong
	 
	 

	154
	Thông tin bảo hiểm y tế 
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	M
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Hệ thống cho phép quét QR code lấy thông tin BHYT bằng thiết bị thông minh.
	 
	 

	 
	 
	 
	Thông tin BHYT được tự động cập nhật vào hồ sơ bệnh án
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống quét mã QR
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật thông tin BHYT
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống lưu thông tin BHYT
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống kết nối dữ liệu BHYT 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị danh sách bảo hiểm y tế
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật thông tin bảo hiểm y tế thủ công 
	 
	 

	155
	Hệ thống nhắc hoàn thiện hồ sơ bệnh án
	Hệ thống
	
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống tự động thông báo cho BS/ĐD nhập các trường thông tin cần thiết
	 
	 

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể nhập thông tin các trường dữ liệu yêu cầu, hệ thống hiển thị lỗi khi nhập sai thông tin
	 
	 

	 
	 
	 
	User thoát chỉnh sửa bệnh án, hệ thống hiện pop_up cảnh báo 
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng bấm lưu, hệ thống cập nhật thông tin hồ sơ. Hiển thị thông báo lưu thành công
	 
	 

	156
	Thay đổi bệnh viện/khoa đến do bệnh viện/khoa đến từ chối tiếp nhận 
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị danh sách bệnh viên/khoa đến thay thế.
	 
	 

	 
	 
	 
	BS/ĐD có thể chọn bệnh viện/khoa đến khác 
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật thông tin bệnh viện chuyển đến cho trung tâm điều hành 
	 
	 

	 
	 
	 
	Thông báo cập nhật đến kíp cấp cứu nếu bệnh viện không thể tiếp nhận 
	 
	 

	157
	Cập nhật trạng thái xe đến bệnh viện 
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	M
	Trung bình

	 
	 
	 
	Cập nhật thủ công trạng thái xe đã đến bệnh viện 
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật tự động trạng thái xe đã đến bệnh viện 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhận dữ liệu vị trí từ GPS
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật dữ liệu về trung tâm điều phối trạng thái xe đến bệnh viện 
	 
	 

	158
	Ghi nhận thông tin cần chú ý của ca bệnh
	Bác sĩ
Điều dưỡng
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút cập nhật thông tin
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng nhập thông tin cần chú ý ca bệnh
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng chọn nút lưu để lưu thông tin cần chú ý
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công
	 
	 

	159
	Đổi mật khẩu
	Bác sĩ/ Điều dưỡng/ Người dân 
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Thực hiện thao tác nhập thông tin mật khẩu mới, mật khẩu cũ và nhấn đổi mật khẩu
	 
	 

	 
	 
	 
	Trong trường hợp bỏ trống mật khẩu mới, mật khẩu cũ hệ thống thông báo "Mật khẩu mới, mật khẩu cũ không được để trống"
	 
	 

	 
	 
	 
	Trong trường hợp xác nhận lại mật khẩu mới không trùng khớp với mật khẩu mới, hệ thống thông báo "Xác nhận mật khẩu mới không trùng khớp"
	 
	 

	 
	 
	 
	Lưu thông tin vào CSDL
	 
	 

	160
	Quên mật khẩu 
	Bác sĩ/ Điều dưỡng/ Người dân 
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Thực hiện thao tác nhấn quên mật khẩu
	 
	 

	 
	 
	 
	Thực hiện thao tác thay đổi mật khẩu
	 
	 

	 
	 
	 
	Xác nhận thay đổi mật khẩu 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống lưu thông tin vào CSDL 
	 
	 

	161
	Thông tin cá nhân
	Bác sĩ/ Điều dưỡng/ Người dân 
	 
	M
	Trung bình

	 
	 
	 
	Xem thông tin cá nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Thêm thông tin cá nhân 
	 
	 

	 
	 
	 
	Sửa thông tin hồ sơ cá nhân 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống lưu thông tin cá nhân 
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật vị trí GPS tự động  
	 
	 

	 
	 
	 
	Phân quyền người dùng 
	 
	 

	162
	Cung cấp thông tin lệnh điều phối cũ
	Bác sĩ/ Điều dưỡng 
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Xem thông báo các lệnh điều phối cũ
	 
	 

	 
	 
	 
	Xem danh sách các lệnh điều động cũ
	 
	 

	 
	 
	 
	Xem thông tin chi tiết lệnh điều động cũ
	 
	 

	 
	 
	 
	Tìm kiếm lệnh điều động cũ
	 
	 

	163
	Cập nhật thông tin tình trạng bệnh nhân
	Bác sĩ/ Điều dưỡng 
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hiển thị các thông tin hiện tại của bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật thông tin bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Lưu thông tin bệnh nhân sau khi cập nhật
	 
	 

	 
	 
	 
	Lấy thông tin chi tiết bệnh nhân từ hồ sơ bệnh án cũ
	 
	 

	164
	Phiếu tiếp nhận 
	Bác sĩ/ Điều dưỡng 
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Tạo mới phiếu tiếp nhận 
	 
	 

	 
	 
	 
	Đề xuất phân loại với tình trạng ca bệnh 
	 
	 

	 
	 
	 
	Chuyển thông báo tiếp nhận ca cho tổng đài viên 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống lưu thông tin 
	 
	 

	165
	Trạng thái kíp cấp cứu
	Bác sĩ/ Điều dưỡng 
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Cập nhật trạng thái sẵn sàng
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật trạng thái chưa sẵn sàng
	 
	 

	 
	 
	 
	Cảnh báo quá thời gian chưa cập nhật trạng thái 
	 
	 

	 
	 
	 
	Lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu 
	 
	 

	166
	Cập nhật tự động vị trí và thời gian đến bệnh viện
	Bác sĩ/ Điều dưỡng 
	 
	M
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hệ thống cập nhật vị trí của bệnh nhân, xe cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống hiển thị tự động thời gian đến bệnh viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Ghi nhận lịch sử thời gian thực tế đến bệnh viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Ghi nhận lịch sử quãng đường thực tế đến bệnh viện
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống nhận thông tin từ GPS vị trí của xe cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Xác nhận hoàn tất giao-nhận bệnh 
	 
	 

	167
	Thông báo ca cấp cứu
	Bác sĩ/ Điều dưỡng 
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Xem danh sách thông báo về ca cấp cứu
	 
	 

	 
	 
	 
	Xem danh sách thông báo đã đọc
	 
	 

	 
	 
	 
	Xem danh sách thông báo chưa đọc
	 
	 

	 
	 
	 
	Đánh dấu đã đọc
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhận thông báo 
	 
	 

	168
	API hiển thị bản đồ nền
	Hệ thống
	 
	M
	Trung bình

	 
	 
	 
	Nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập API key, truyền tham số. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập API key, truyền tham số. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thành công
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị bản đồ cho người dùng
	 
	 

	169
	API hiển thị vị trí bệnh nhân
	Hệ thống
	 
	M
	Trung bình

	 
	 
	 
	Nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập API key, truyền tọa độ vị trí của bệnh nhân. Hệ thống cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập API key, truyền tọa độ vị trí của bệnh nhân. Hệ thống trả về vị trí bệnh nhân trên bản đồ
	 
	 

	170
	API hiển thị vị trí xe
	Hệ thống
	 
	M
	Trung bình

	 
	 
	 
	Nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc
	 
	 

	 
	 
	 
	Truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập API key, truyền tọa độ vị trí của xe cấp cứu. Hệ thống cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập API key, truyền tọa độ vị trí của xe cấp cứu. Hệ thống trả về vị trí xe cấp cứu trên bản đồ
	 
	 

	171
	API hiển thị vị trí bệnh viện
	Hệ thống
	 
	M
	Trung bình

	 
	 
	 
	Nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc
	 
	 

	 
	 
	 
	Truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập API key, truyền tọa độ vị trí của bệnh viện. Hệ thống cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhập API key, truyền tọa độ vị trí của bệnh viện. Hệ thống trả về vị trí bệnh viện trên bản đồ
	 
	 

	172
	API tìm kiếm vị trí bệnh nhân theo địa chỉ
	Hệ thống
	 
	M
	Phức tạp

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của hệ thống bản đồ. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về thông tin bản đồ trường hợp thành công
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền địa chỉ của bệnh nhân. Hệ thống kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền địa chỉ của bệnh nhân. Hệ thống kiểm tra và gửi về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền địa chỉ của bệnh nhân. Hệ thống trả về toạ độ của bệnh nhân
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền toạ độ bệnh nhân . Hệ thống ghim vị trí của bệnh nhân lên bản đồ
	 
	 

	173
	GPS cập nhật vị trí xe
	Hệ thống
	 
	M
	Trung bình

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key của GPS. Hệ thống ghi nhận và kiểm tra trả về điều kiện ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng truyền tham số. Hệ thống ghi nhận, kiểm tra và cảnh báo ràng buộc dữ liệu
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về cảnh báo trường hợp gọi thất bại
	 
	 

	 
	 
	 
	Người dùng tiến hành nhập API key, truyền tham số xác thực. Hệ thống trả về toạ độ của xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Hệ thống tiến hành cập nhật vị trí của xe lên bản đồ
	 
	 

	174
	Gửi định vị cho 115
	Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Gửi định vị
	 
	 

	 
	 
	 
	Thay đổi định vị khác
	 
	 

	 
	 
	 
	Tìm kiếm định vị
	 
	 

	 
	 
	 
	Tự động lấy vị trí hiện tại 
	 
	 

	175
	Gọi cấp cứu qua App
	Bác sĩ
Điều dưỡng
Lái xe
Chuyên gia
Tổng đài viên
Người dân
	 
	B
	Đơn giản

	 
	 
	 
	Gọi điện thoại đến tổng đài qua App
	 
	 

	 
	 
	 
	Tự động điền định vị người gọi vào phiếu tiếp nhận 
	 
	 

	176
	Gửi thông báo cho người thân qua SMS
	Bác sĩ
Điều dưỡng
Lái xe
Chuyên gia
Tổng đài viên
Người dân
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Cấu hình số điện thoại
	 
	 

	 
	 
	 
	Gửi vị trí đến số điện thoại được cấu hình
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật danh bạ người thân 
	 
	 

	 
	 
	 
	Lưu thông tin 
	 
	 

	177
	Cho phép thông báo hủy xe
	Người dân
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	ND có thể thông báo hủy xe cấp cứu 
	 
	 

	 
	 
	 
	Thông tin hủy được chuyển cho trung tâm điều hành và BS/ĐD của ca/kíp đang đến hiện trường.
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật trạng thái huỷ xe
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật trạng thái xe từ bận sang rảnh
	 
	 

	178
	Xem hướng dẫn  
	Bác sĩ
Điều dưỡng
Lái xe
Chuyên gia
Tổng đài viên
Người dân
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Xem hướng dẫn sơ cấp cứu 
	 
	 

	 
	 
	 
	Xem hướng dẫn sơ cấp cứu theo danh mục 
	 
	 

	 
	 
	 
	Tìm kiếm hướng dẫn sơ cấp cứu 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thông tin hướng dẫn sơ cấp cứu 
	 
	 

	179
	Xem lộ trình kíp cấp cứu 
	Bác sĩ
Điều dưỡng
Lái xe
Chuyên gia
Tổng đài viên
Người dân
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Hiển thị realtime lộ trình kíp cấp cứu  
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị thời gian dự kiến kíp cấp cứu sẽ đến 
	 
	 

	 
	 
	 
	Hiển thị khoảng cách dự kiến kíp cấp cứu sẽ đến 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nhận thông báo theo dõi lộ trình kíp cấp cứu 
	 
	 

	180
	Cập nhật thủ công thời gian theo từng giai đoạn 
	Bác sĩ
Điều dưỡng
Lái xe
Tổng đài viên
	 
	B
	Trung bình

	 
	 
	 
	Cập nhật thủ công thời gian xuất xe 
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật thủ công thời gian đến hiện trường 
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật thủ công thời gian đến bệnh viện 
	 
	 

	 
	 
	 
	Cập nhật thủ công thời gian giao nhận bệnh 
	 
	 


4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu của E-HSMT và Kế hoạc thuê được phê duyệt.


